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Chuyên đề:
CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN CBQL CỐT CÁN TRƯỜNG MẦM NON
CHUYÊN ĐỀ “GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI CHO TRẺ TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON”

Thời lượng: 20 tiết (bao gồm lý thuyết và thực hành, viết bài thu hoạch)

A. Mục tiêu
- Chuyên đề “Giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non” giúp cho người học hiểu được những vấn đề chung về giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội (PTTCKNXH) cho trẻ mầm non: hệ thống các khái niệm; vai trò và vị trí của giáo dục PTTCKNXH đối với trẻ mầm non.
- Giúp cho người học đánh giá được thực trạng tổ chức hoạt động giáo dục PTTCKNXH cho trẻ mầm non hiện nay từ đó thiết kế nội dung đổi mới hình thức tổ chức hoạt động PTTCKNXH phù hợp, hiệu quả đáp ứng yêu cầu đổi mới. 
B. Chuyên đề gồm 04 phần
Phần 1: Những vấn đề lý luận về giáo dục PTTCKNXH cho trẻ mầm non
Phần 2: Thực trạng việc tổ chức các hoạt động giáo dục PTTCKNXH cho trẻ mầm non hiện nay.
Phần 3: Điều kiện thực hiện các hoạt động giáo dục phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non (CSGDMN).
Phần 4: Nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục PTTCKNXH theo hướng đổi mới.
Phần 5: Thực hành
C. Nội dung
     Phần 1: Những vấn đề về giáo dục PTTCKNXH cho trẻ mầm non
    1. Một số khái niệm
    1.1. Tình cảm và đặc điểm phát triển đời sống tình cảm của trẻ mầm non
    - Xúc cảm là những rung động tương đối đơn giản, ngắn ngủi, có tính chất trực tiếp, tính chất tình huống và nó gắn liền với sự tri giác đối tượng.
         - Tình cảm là những thái độ cảm xúc ổn định của con người đối với những sự vật, hiện tượng của hiện thực, phản ánh ý nghĩa của chúng trong mối liên hệ với nhu cầu và động cơ của họ. 
        - Giáo dục tình cảm cho trẻ bắt đầu từ những điều đơn giản gần gũi nhất như: Trẻ nhận biết các cảm xúc, tình cảm của mình và học cách thể hiện phù hợp; nhận biết được những biểu hiện cảm xúc của người khác để điều chỉnh các biểu hiện hành vi cho phù hợp…
       - Hình ảnh dưới đây mô tả những kỹ năng tình cảm chính mà trẻ cần phát triển đã được nêu ra trong chương trình GDMN
                             [image: ]
1.2. Kỹ năng xã hội 
Phân biệt kỹ năng sống và kỹ năng xã hội
* Kỹ năng sống
- WHO và UNICEF là hai tổ chức đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển và hình thành các chương trình giáo dục kỹ năng sống. 
- Theo UNICEF: Kỹ năng sống là cách tiếp cận giúp thay đổi hoặc hình thành hành vi mới. Cách tiếp cận này lưu ý đến sự cân bằng về tiếp thu kiến thức, hình thành thái độ và kỹ năng. 
- Theo UNESCO: Kỹ năng sống gắn với 4 trụ cột của giáo dục, đó là: Học để biết, Học làm người, Học để sống với người khác, Học để làm 
- Một số giá trị và Kỹ năng sống cốt lõi: Tôn trọng; trách nhiệm; khoan dung; KN tự nhận thức; KN thể hiện cảm thông; KN ứng phó với căng thẳng; KN kiểm soát cảm xúc; KN giao tiếp; KN giải quyết vấn đề; KN ra quyết định…
* Kỹ năng xã hội là những cách thức giải quyết các vấn đề trong cuộc sống xã hội nhằm giúp con người thích nghi và phát triển tốt hơn.
- Các mục tiêu cơ bản cần đạt trong GD kỹ năng xã hội cho trẻ là: 
+ Nhà trẻ: biểu lộ sự nhận thức về bản thân (thể hiện được điều mình thích, mình không thích), có kỹ năng thân thiện, cởi mở và phát triển các mối quan hệ (biết chào hỏi, cảm ơn), thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản…
+ Mẫu giáo: Thể hiện ý thức về bản thân: nhận biết về bản thân và những sự khác biệt; quan tâm, giúp đỡ mọi người; Thể hiện sự tự tin, tự lực: KN tự phục vụ; Thực hiện hành vi và quy tắc ứng xử xã hội: KN giao tiếp, KN lắng nghe, KN chia sẻ, làm theo quy tắc; Hiểu và ứng xử phù hợp với người khác; Phát triển và duy trì các mối quan hệ với người khác: kết bạn, hợp tác, KN giải quyết vấn đề, KN giải quyết mâu thuẫn…; Có trách nhiệm với môi trường.
       - Các nội dung giáo dục KNXH trong chương trình GDMN hết sức đơn giản và gần gũi, thiết thực với trẻ như: Kỹ năng ứng xử phù hợp với mọi người xung quanh; Kỹ năng hợp tác; Kỹ năng tuân thủ các quy tắc xã hội; Kỹ năng giao tiếp lịch sự, lễ phép; Kỹ năng kiểm soát cảm xúc; Kỹ năng tự nhận thức về bản thân...
1.3. Vai trò của giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội đối với sự phát triển toàn diện của trẻ mầm non 
1.3.1. PTTCKNXH thúc đẩy sự phát triển tích cực của cá nhân trẻ và của cả XH
- Trẻ em là giai đoạn học, tiếp thu, lĩnh hội những giá trị sống để phát triển nhân cách, do đó cần giáo dục các kĩ năng cốt lõi cho trẻ để trẻ có nhận thức đúng và có hành vi ứng xử phù hợp ngay từ khi còn nhỏ. 
Ví dụ: Nếu trẻ học và ý thức được về cộng đồng, các hành vi của trẻ sẽ ảnh hưởng đến những người khác, trẻ có thể nuôi dưỡng được lòng cảm thông đối với mọi người. Điều này cũng kích thích phát triển những chuẩn mực đạo đức của trẻ: tôn trọng và đối xử tốt với mọi người xung quanh, đổi lại trẻ sẽ trải nghiệm được những cảm giác tốt đẹp trong lòng. 
- GD PTTCKNXH hình thành và phát triển ở trẻ năng lực cá nhân, trang bị cho trẻ kỹ năng sống để giúp trẻ hoà nhập vào cộng đồng xã hội, là yếu tố cần thiết giúp cho trẻ học tập tốt ở trường phổ thông. 
- GD PTTCKNXH giúp trẻ biết cảm thông, chia sẻ với mọi người, biết yêu thương, trân trọng những giá trị văn hoá, đạo đức xã hội, là nền tảng, cơ sở để trẻ trở thành người có trách nhiệm và có cuộc sống hài hoà trong tương lai. Đó chính là cơ sở để trẻ duy trì và phát triển các mối quan hệ xã hội trên cơ sở tình yêu thương, sự chia sẻ đối với mọi người, biết tôn trọng và đối xử tốt với những người xung quanh. 
1.3.2. PTTCKNXH là tiền đề cho sự phát triển toàn diện của trẻ
- Việc phát triển tính độc lập, khả năng tập trung và làm theo các chỉ dẫn đơn giản là vô cùng thiết yếu giúp trẻ học tập tốt ở trường phổ thông sau này. 
- Các năng lực tình cảm và xã hội có mối quan hệ chặt chẽ với kết quả học tập và phát triển của trẻ vì nó liên quan tới các kỹ năng ghi nhớ, khả năng giải quyết vấn đề và tư duy hiệu quả. 
- GD PTTCKNXH sẽ có tác động tích cực tới các lĩnh vực phát triển ngôn ngữ, phát triển nhận thức, phát triển thể chất và phát triển thẩm mỹ. Với sự phát triển ngôn ngữ: nếu trẻ thiếu tự tin, rụt rè, khó hợp tác trong quan hệ với bạn bè… sẽ ảnh hưởng tới khả năng giao tiếp, biểu đạt bằng ngôn ngữ. Với sự phát triển nhận thức: nếu trẻ gặp khó khăn trong sự phát triển tình cảm xã hội sẽ bị hạn chế trong các hoạt động nhận thức. Với sự phát triển thể chất: những cảm xúc tích cực có ảnh hưởng tốt đến sự phát triển thể chất. 
1.4. Một số lý thuyết tiếp cận trong giáo dục phát triển tình cảm tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non 
1.4.1. Học từ trải nghiệm của David A.Kolb 
- Trải nghiệm là quá trình nhận thức, khám phá đối tượng bằng việc tương tác với đối tượng thông qua các thao tác vật chất bên ngoài (nhìn, sờ, nếm, ngửi,...) và các quá trình tâm lí bên trong (chú ý, ghi nhớ, tư duy, tưởng tượng). Thông qua đó chủ thể có thể học hỏi, tìm tòi, sáng tạo, tiếp thu, tích luỹ được những kinh nghiệm cho bản thân và hoàn thiện các kĩ năng trong cuộc sống. 
- Học qua trải nghiệm là quá trình học theo đó kiến thức, năng lực được tạo ra thông qua việc chuyển hoá kinh nghiệm (theo Kolb, 1984). Học từ kinh nghiệm là quá trình xây dựng ý nghĩa trực tiếp từ kinh nghiệm. Học từ trải nghiệm luôn gắn với kinh nghiệm và cảm xúc cá nhân. Ví dụ: Học tập về thế giới động vật, thay vì học thông qua sách vở, học sinh được trải nghiệm thông qua quan sát và tương tác với các con vật ở sở thú. Kết quả đạt được không chỉ là sự hiểu biết về loài thú mà còn là sự hình thành tình yêu đối với thiên nhiên và muông thú. Ngoài ra, có nhiều kiến thức con người chỉ có được từ trải nghiệm của riêng mình. Ví dụ: Thật khó dạy hoặc khó có thể mô tả cho người khác về mùi hoa hồng là mùi như thế nào. Thay vì nghe, trẻ được ngửi, được trải nghiệm với mùi hoa, trẻ sẽ có kinh nghiệm phân biệt mùi hoa hồng với các mùi khác. 
1.4.2. Lý thuyết Học tập xã hội
Nếu trẻ sống ở trong một môi trường mà những hành vi tiêu cực là phổ biến thì trẻ sẽ rất khó để thay đổi hành vi của bản thân. Chính vì vậy, các chương trình giáo dục kỹ năng cần phải can thiệp càng sớm càng tốt nhằm cung cấp cho các em một môi trường tốt ở trong trường học từ sớm. Ngoài ra, nếu có thể, các chương trình giáo dục kỹ năng cần tìm cách thay đổi môi trường, thay đổi hành vi của bố mẹ và cộng đồng nơi trẻ sinh sống để hiệu quả chương trình được tốt hơn. 
Giáo viên và những người lớn (bố, mẹ) là những người đóng vai trò là hình mẫu cho trẻ. Giáo viên dạy kỹ năng sống và một số giáo viên khác cần phải thực hiện những kỹ năng mình dạy nhằm tạo sự ảnh hướng đến trẻ nhiều hơn. 
1.4.3. Những lưu ý rút ra từ các lý thuyết xã hội với việc giáo dục kỹ năng cho trẻ (phụ lục 1)
Lý thuyết Trí tuệ đa chiều
Lý thuyết Giải quyết hành vi - vấn đề
Lý thuyết Nhận thức giải quyết vấn đề
1.5. Nguyên tắc thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non
Để thực hiện nội dung giáo dục phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội có hiệu quả, các nhà giáo dục cần tuân thủ các nguyên tắc sau:
- HĐGD PTTCKNXH được thiết kế và tổ chức phải đáp ứng được những mục tiêu đã đề ra trong chương trình GDMN. 
- Nội dung hoạt động vừa gần gũi, thiết thực với trẻ; đồng thời phản ánh hơi thở hiện đại, phù hợp với đặc điểm tâm- sinh lí lứa tuổi của trẻ. 
- Tôn trọng đặc điểm cá nhân của mỗi trẻ.
- Xây dựng môi trường giáo dục đảm bảo an toàn, tích cực, thân thiện và công bằng. 
- Lồng ghép tích hợp các nội dung giáo dục tình cảm, kỹ năng xã hội trong tất cả các lĩnh vực giáo dục (giáo dục phát triển nhận thức, ngôn ngữ, thể chất, thẩm mỹ).
- HĐGD PTTCKNXH được thiết kế phù hợp, thực hiện thông qua 02 loại hình tổ chức dưới đây: 
+ Tổ chức dưới dạng hoạt động giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội độc lập.
+ Tổ chức dưới dạng lồng ghép giáo dục tình cảm, kỹ năng xã hội trong tất cả các hoạt động giáo dục ở trường mầm non (hoạt động chơi, học, sinh hoạt hằng ngày...) gắn với các tình huống thực tiễn hằng ngày trong cuộc sống của trẻ. 
- Sử dụng đa dạng các hình thức, phương pháp giáo dục hiệu quả, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ; đặc biệt là phương pháp thực hành trải nghiệm và làm gương.
- HĐGD PTTCKNXH thu hút sự tham gia, phối hợp, liên kết của PHHS để tạo điều kiện hỗ trợ các con rèn luyện kĩ năng và vận dụng những điều học được vào thực tiễn cuộc sống hằng ngày.
Phần 2: Thực trạng việc tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ trong trường mầm non 
=> học viên trao đổi, đề xuất kiến nghị 
Phần 3: Điều kiện thực hiện các hoạt động giáo dục phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ trong trường mầm non
3.1. Xây dựng môi trường tâm lý xã hội trong nhà trường theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm
3.1.1. Môi trường tâm lí - xã hội trong trường mầm non
Môi trường TL-XH trong trường MN là môi trường được tạo dựng trên cơ sở bầu không khí sư phạm trong nhà trường, mối quan hệ tác động qua lại giữa trẻ với người lớn (CBQL,GV, NV trong trường, phụ huynh, khách), giữa trẻ với trẻ, giữa người lớn với người lớn… Môi trường TL-XH cần tạo cho trẻ cảm thấy được an toàn, có giá trị, được yêu thương, được hiểu, được tôn trọng, được tự do. Chủ đề năm học “Xây dựng trường, lớp mầm non hạnh phúc”
Môi trường an toàn, đầy tình yêu thương: cần đảm bảo trẻ được chăm sóc, giáo dục bằng tình cảm yêu thương. Với thái độ vui tươi, nhẹ nhàng, ánh mắt trìu mến của cô giáo và những người xung quanh sẽ làm nảy sinh ở trẻ những xúc cảm tích cực, mới cảm thấy an toàn, tin tưởng và khát khao khám phá, trải nghiệm. 
Môi trường xã hội thu nhỏ: Trường MN có nhiều thành viên như Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, các cô giáo, các cô bác nhân viên, trẻ em, cha mẹ trẻ…tạo ra các mối quan hệ phong phú, đa dạng giữa nhiều người khác nhau. Trong môi trường phong phú các mối quan hệ này, trẻ có nhiều cơ hội để giao tiếp, học hỏi, mở rộng kiến thức và rèn luyện các kỹ năng sống cần thiết. Các đồ dùng phương tiện trực quan cũng cần đa dạng, phong phú để phù hợp với đặc điểm nhận thức cảm tính của trẻ. Hình thành thái độ sống đúng đắn, thói quen tốt và hành vi tích cực trong ứng xử với môi trường sống (biết sử dụng, giữ gìn đồ dùng, biết chăm sóc, bảo vệ thiên nhiên, đảm bảo an toàn cho bản thân và người xung quanh). Tổ chức nhiều hoạt động giao lưu có sự tham gia của các thành viên trong nhà trường như: trẻ ở các lớp (lứa tuổi mẫu giáo) giao lưu với nhau, cha mẹ đến lớp giao lưu cùng các con, hoạt động mở cửa lớp các lớp cùng độ tuổi sang hoạt động cùng nhau…
- Môi trường giao tiếp trực tiếp và thường xuyên: ở mọi nơi, mọi lúc, mọi tình huống của cuộc sống, người lớn đều có thể hướng dẫn, bảo ban, dạy dỗ trẻ. Qua đó, trẻ lĩnh hội, tích luỹ kinh nghiệm sống một cách nhẹ nhàng, tự nhiên. 
- Môi trường có sự tôn trọng và tin tưởng: Mỗi đứa trẻ là một nhân cách riêng biệt, có đặc điểm nhận thức khác nhau, năng lực khác nhau, đặc điểm về thể chất khác nhau, có tốc độ và nhịp độ riêng. Những nét riêng này cần được tôn trọng và khuyến khích để phát triển một cách độc lập, tự chủ. Người lớn, GV cần tôn trọng sự lựa chọn, tôn trọng hoạt động của trẻ và tin tưởng rằng trẻ có khả năng hoàn thành tốt những hoạt động mà trẻ lựa chọn. Niềm tin của người lớn, bạn bè sẽ giúp trẻ có động lực để làm tốt nhất với khả năng của trẻ. 
3.1.2.Môi trường vật chất trong và ngoài lớp học
- Môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện.
- Lớp học đảm bảo tính thẩm mỹ, an toàn cho trẻ theo yêu cầu, màu sắc trang nhã, sắp đặt trang trí hình ảnh, chữ viết, cây xanh... phù hợp, tinh tế.
- Các góc hoạt động thực sự phục vụ cho các hoạt động của trẻ, không chỉ dùng với mục đích để trang trí. 
- Đồ dùng, giáo cụ được sắp xếp theo quy tắc, trật tự để trẻ có thể lấy và cất dễ dàng. Đồ dùng, giáo cụ được thiết kế đúng với mục tiêu của hoạt động, hướng đến mục tiêu hình thành kỹ năng cho trẻ. 
- Việc tạo các góc chơi đảm bảo mục tiêu của từng lĩnh vực hoạt động
- Thiết kế môi trường thân thiện với thiên nhiên: đa dạng về các loại cây cối giúp trẻ quan sát, thực hành bảo vệ, chăm sóc cây cối, từ đó góp phần hình thành và phát triển tình yêu với thiên nhiên, môi trường cho trẻ. 
- Tăng cường thêm các đồ dùng, giáo cụ hỗ trợ cho hoạt động GDPTTCKNXH tại các góc chơi như:
+ Góc đọc sách; Góc văn học: Câu chuyện, tình huống giáo dục cảm xúc cho trẻ qua các câu chuyện, tình huống chúng ta giúp trẻ thấu hiểu cảm xúc của nhân vật và học cách thể hiện, đáp lại cảm xúc phù hợp với nhân vật; Tranh lô tô để dạy trẻ về cảm xúc và tình cảm; thẻ 3 phần về cảm xúc (buồn, vui…); Nhật ký vui vẻ (những hình ảnh vui vẻ của trẻ trong các hoạt động được in đóng thành 1 cuốn nhật ký)…; tranh ảnh thể hiện tình huống…
+ Các đồ dùng, giáo cụ ở góc phân vai: Rối, thú bông, búp bê…
+ Đồ dùng, giáo cụ Góc âm nhạc, nghệ thuật: giúp trẻ thể hiện cảm xúc tích cực khi nghe, tương tác với các đồ dùng, giáo cụ này. 
+ Giáo cụ ở góc Thực hành cuộc sống: Những bộ thẻ hành vi và quy tắc ứng xử giúp trẻ thực hiện được một số quy tắc hành vi xã hội (chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi, cất đồ chơi…);  Bộ thẻ cảm xúc để giúp trẻ nhận diện được các trạng thái của cảm xúc…
+ Góc ngôn ngữ: những bộ thẻ 3 phần 
+ Giáo cụ góc Khám phá (lĩnh vực khám phá xã hội): Tranh ảnh về văn hoá, phong tục tập quán của các vùng miền; danh lam thắng cảnh; bộ tranh ảnh tìm hiểu về ngày Tết, các ngày Lễ; các món ăn truyền thống theo vùng miền và của các quốc gia khác nhau; tranh ảnh về Bác Hồ...; bộ tranh về các hành vi đúng - sai của con người đối với môi trường…
3.1.3. Một số quy tắc giao tiếp, ứng xử trong trường mầm non:
	Quy tắc giao tiếp, ứng xử giữa người lớn với trẻ
- Yêu thương trẻ.
- Thân thiện, gần gũi với trẻ.
- Tôn trọng những đặc điểm cá nhân của trẻ.
- Công bằng trong đối xử, đánh giá trẻ.
- Lắng nghe.
- Hạn chế mệnh lệnh.
- Tạo cơ hội thành công cho trẻ.
- Chấp nhận sai lầm của trẻ.
- Không định kiến với trẻ.
- Tin tưởng, kiên nhẫn.
- Chấp nhận sự khác biệt. 
- Luôn khen ngợi, động viên, khích lệ trẻ.
- Ngôn ngữ và phi ngôn ngữ phù hợp, dễ hiểu, thể hiện được tình cảm.
	Quy tắc giao tiếp, ứng xử giữa người lớn với nhau
-Trân trọng, niềm nở khi tiếp xúc.
- Lắng nghe ý kiến của nhau. 
- Sử dụng ngôn ngữ, phi ngôn ngữ một cách phù hợp (không xúc phạm đến phẩm giá của người khác, sử dụng từ ngữ, giọng điệu có văn hoá…).
- Hỗ trợ, hợp tác.
- Chân thành, công bằng trong đánh giá, nhận xét người khác.
- Chấp nhận sự khác biệt.
- Thấu cảm và chia sẻ.


	Quy tắc giao tiếp, ứng xử giữa trẻ với trẻ
- Tôn trọng bạn.
- Đồng cảm, chia sẻ và giúp đỡ bạn (đặc biệt là những bạn khuyết tật, khó khăn…).
- Thân thiện, cởi mở, vui vẻ trong giao tiếp, vui chơi.
- Nói lời cảm ơn, xin lỗi phù hợp. 
- Hỏi mượn khi muốn sử dụng đồ cùng bạn, đề xuất chơi cùng khi muốn tham gia cùng bạn.
	Quy tắc giao tiếp, ứng xử giữa trẻ với người lớn
- Kính trọng, lễ phép với người lớn.
- Thực hiện theo sự hướng dẫn, hỗ trợ của người lớn.
- Vui vẻ trong giao tiếp với người lớn.
- Lắng nghe khi người lớn nói.
- Nói lời cảm ơn, xin lỗi phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.
- Giúp đỡ, chia sẻ một số công việc với người lớn. 


Phần 4: Định hướng tổ chức các hoạt động giáo dục PTTCKNXH cho trẻ
4.1. Mục tiêu, nội dung phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội
4.1.1. Mục tiêu chung phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội

	Nhà trẻ
	Mẫu giáo

	- Có ý thức về bản thân, mạnh dạn giao tiếp với những người gần gũi.
- Có khả năng cảm nhận và biểu lộ cảm xúc với con người và sự vật gần gũi.
- Thực hiện được một số quy định đơn giản trong sinh hoạt.

	- Có ý thức về bản thân, biết coi trọng bản thân.
- Có khả năng nhận biết và thể hiện tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh; kiểm soát cảm xúc của bản thân, chế ngự hành vi cá nhân tiêu cực, đồng cảm với mọi người xung quanh.
- Có một số phẩm chất cá nhân: mạnh dạn, tự tin, tự lực.
- Có một số kỹ năng sống: tôn trọng, hợp tác, thân thiện, quan tâm, chia sẻ. 
- Thực hiện một số quy tắc, quy định trong sinh hoạt ở gia đình, trường lớp mầm non, cộng đồng gần gũi.


4.1.2.  Nội dung giáo dục PTTCKNXH
	Nhà trẻ
	Mẫu giáo

	1. Phát triển tình cảm
- Ý thức về bản thân.
- Nhận biết và thể hiện một số cảm xúc.
2. Phát triển kỹ năng xã hội
- Mối quan hệ tích cực với con người và sự vật gần gũi.
- Hành vi văn hoá và thực hiện các quy định đơn gian trong giao tiếp sinh hoạt.
	1. Phát triển tình cảm
- Ý thức về bản thân
- Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật và hiện tượng xung quanh.
2. Phát triển kỹ năng xã hội
- Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội
- Quan tâm đến môi trường


4.2. Hình thức tổ chức
Thực hiện hoạt động GDPTTCKNXH theo 2 loại hình: 
- Tổ chức dưới dạng  hoạt động PTTCKNXH độc lập.
- Tổ chức dưới dạng lồng ghép trong các hoạt động trong ngày.
 	a. Nhà trẻ
- HĐGDPTTCKNXH diễn ra dưới nhiều hình thức: hoạt động có chủ định, thường xuyên mọi lúc mọi nơi, trong đó hình thức giáo dục mọi lúc mọi nơi được đặc biệt chú trọng. 
- HĐGDPTTCKNXH chủ yếu thực hiện theo nhóm nhỏ và chú ý nhiều đến tiếp cận đến từng cá nhân trẻ.
b. Mẫu giáo
- HĐGDPTTCKNXH được tiến hành mọi lúc, mọi nơi. 
- HĐGDPTTCKNXH diễn ra dưới nhiều hình thức: trò chơi, hoạt động học, hoạt động góc, tham quan, lễ hội, lao động vừa sức... qua việc giải quyết các tình huống thực tế hàng ngày, trong trò chơi đóng vai theo chủ đề.
- HĐGDPTTCKNXH chủ yếu thực hiện theo nhóm nhỏ và chú ý nhiều đến tiếp cận đến từng cá nhân trẻ.
- Tăng cường tổ chức các hoạt động phát triển kỹ năng sống, giá trị sống cho trẻ thông qua hoạt động học và hoạt động ở mọi lúc mọi nơi dưới hình thức cả lớp, nhóm nhỏ và bồi dưỡng cá nhân phù hợp với khả năng của trẻ.
4.3. Phương pháp tổ chức hoạt động GDPTTCKNXH
* Gợi ý một số phương pháp giáo dục cụ thể 
4.3.1. Giao lưu tình cảm, tiếp xúc gần gũi 
- Phương pháp này tạo ra sự tin tưởng, gắn bó giữa trẻ với những người xung quanh, tăng cường sự phát triển các giác quan, góp phần tích cực phát triển các kỹ năng xã hội.
- Luôn để ý tới trẻ, tạo nhiều thời gian nhất có thể cho việc giao lưu với trẻ. Giao lưu trọn vẹn bằng lời nói, cử chỉ điệu bộ thể hiện cảm xúc, ánh mắt, nét mặt của người giao lưu cùng với trẻ. Khi trẻ lớn hơn thì những cuộc trò chuyện hướng vào một nội dung cụ thể (việc trẻ đang làm, một đối tượng mà trẻ đang quan tâm, tâm trạng của trẻ…) mang ý nghĩa nhiều mặt: phát triển ngôn ngữ, tư duy, các chức năng tâm lí, tình cảm, kĩ năng giao tiếp ứng xử.
- Với trẻ nhỏ, sự phát triển các giác quan có ý nghĩa to lớn, do vậy cần tạo cơ hội để trẻ rèn luyện giác quan với cấp độ tăng dần theo lứa tuổi. Ví dụ: Trẻ nhà trẻ có thể luyện xúc giác bới các sắc thái tính chất rõ, mang tính đối lập như nhẵn min, thô ráp, lạnh, ấm, hoặc làm quen với các âm thanh: tiếng nói, vỗ tay, tiếng chuông..với các mức độ: thì thầm, nói đủ nghe, nói lớn…
4.3.2. Phương pháp nêu tình huống có vấn đề
- Hình thành cho trẻ kỹ năng giải quyết vấn đề thường gặp trong cuộc sống hằng ngày. Trẻ có sự gắn kết giữa những nội dung được dạy với thực tế cuộc sống. 
- Để trẻ được luyện tập, Gv cần tạo ra các tình huống: thông qua xây dựng kịch bản chơi trò chơi đóng kịch. Đôi khi nghiên cứu tình huống có thể được thực hiện qua quan sát video, kịch, tranh mô phỏng….GV nên quan sát kĩ trẻ để phát hiện những vấn đề cần tác động. Sau khi trải nghiệm tình huống, GV giúp trẻ đúc kết lại để trẻ ghi nhớ đầy đủ và chính xác hơn. 
4.3.3. Trò chơi
- PP trò chơi là tổ chức cho trẻ chơi 1 trò chơi nào đó để thông qua đó tìm hiểu một vấn đề, một biểu hiện thái độ hay thực hiện hành động, việc làm. 
- Qua trò chơi, trẻ có cơ hội để thể nghiệm những thái độ, hành vi, bởi con người thể hiện như thế nào trong trò chơi thì sẽ thể hiện như thế trong cuộc sống thực. Chính nhờ thể nghiệm này sẽ hình thành được ở trẻ niềm tin vào những thái độ, hành vi tích cực, tạo ra động cơ bên trong cho những hành vi ứng xử trong cuộc sống. 
- Các tình huống chơi đóng vai, hoặc chơi theo nhóm sẽ giúp trẻ phát triển các kĩ năng cần thiết để giao tiếp một cách có hiệu quả với người lớn và trẻ khác. Trò chơi giúp trẻ có được các kỹ năng xã hội như hợp tác, chia sẻ, nhường nhịn nhau, chờ đến lượt và sẽ trở nên đồng cảm với người khác. 
4.3.4. Đóng vai 
- Trẻ có thể được rèn luyện, thực hành những kỹ nănhg ứng xử và bày tỏ thái độ trong môi trường an toàn trước khi thực hiện trong thực tiễn. 
- Trò chơi giúp cho sự sáng tạo của trẻ, khích lệ sự thay đổi thái độ, hành vi của trẻ theo hướng tích cực, có thể thấy ngay tác động và hiệu quả của lời nói, việc làm của các vai diễn.
4.3.5. Nhóm phương pháp trực quan - minh họa (quan sát, làm mẫu, minh hoạ)
- Phương pháp này cho trẻ quan sát, tiếp xúc, giao tiếp với các đối tượng, phương tiện (vật thật, đồ chơi, tranh ảnh); hành động mẫu; hình ảnh tự nhiên, mô hình, sơ đồ và phương tiện nghe nhìn (phim vô tuyến, đài, máy ghi âm, điện thoại, vi tính) thông qua sử dụng các giác quan kết hợp với lời nói nhằm tăng cường vốn hiểu biết, phát triển tư duy và ngôn ngữ của trẻ.
4.3.6. Nhóm phương pháp giáo dục bằng tình cảm và khích lệ
- Phương pháp dùng cử chỉ điệu bộ kết hợp với lời nói thích hợp để khuyến khích và ủng hộ trẻ hoạt động nhằm khơi gợi niềm vui, tạo niềm tin, cổ vũ sự cố gắng của trẻ trong quá trình hoạt động.
* Một số phương pháp giáo dục tham khảo (Phụ lục 3)
4.4. Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục TCKNXH cho trẻ
4.4.1. Hướng dẫn thiết kế chủ đề (đề tài) hoạt động dựa trên nội dung và mục tiêu 
Ví dụ gợi ý: Thiết kế hoạt động dựa trên nội dung giáo dục phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội và kết quả mong đợi của trẻ 5-6 tuổi 
	Mục tiêu
(Kết quả mong đợi)
	Nội dung
	Hoạt động
(Tên đề tài gợi ý)

	Phát triển tình cảm

	1.1. Nói được họ tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ, địa chỉ nhà hoặc điện thoại.
	
· Sở thích, khả năng của bản thân.

	Tôi rất tuyệt/ Khám phá về bản thân/ Tôi biết làm gì giỏi
(Các HĐ hướng đến tạo cơ hội cho trẻ được chia sẻ về bản thân mình, rèn luyện sự tự tin. Từ đó nhấn mạnh đến điểm rất tuyệt vời của trẻ)

	1.2. Nói được điều bé thích, không thích, những việc bé làm được  và  việc gì  bé không làm được.
	
	

	1.3. Nói được mình có điểm gì giống và khác bạn (dáng vẻ bên ngoài, giới  tính, sở thích và khả năng).
	
· Điểm giống và khác nhau của mình với người khác.
	

	1.4. Biết mình là con/cháu/anh/chị/em trong gia đình.
	- Vị trí và trách nhiệm của bản thân trong gia đình và lớp học.
	Giới thiệu về gia đình của em

	1.5. Biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức.
	
	
Cùng thu dọn, sắp xếp đồ chơi/ Tôi đáng khen

	2.1. Tự làm một số việc đơn giản hằng ngày (vệ sinh cá nhân, trực nhật, chơi...).
	Thực hiện công việc được giao (trực nhật, xếp dọn đồ chơi...).
	Tự chăm sóc và bảo vệ bản thân

	2.2. Cố gắng tự hoàn thành công việc được giao.
	Chủ động và độc lập trong một số hoạt động. 
	

	3.1. Nhận biết được một số trạng thái cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên,  xấu hổ qua tranh; qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói của người khác.
	Mạnh dạn, tự tin bày tỏ ý kiến.

Nhận biết một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên,  xấu hổ) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh, âm nhạc.
	Thấu hiểu cảm xúc/ Hãy nói về cảm giác của mình/Nhận diện cảm xúc

	3.2. Biết biểu lộ cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ.
	
	

	3.3. Biết an ủi và chia vui với người thân và bạn bè.
	Mối quan hệ giữa hành vi của trẻ và cảm xúc của người khác.
	Khám phá bàn tay yêu thương/ Tặng quà người thân yêu/
Nói lời yêu thương/ Chan hoà với bạn/ Chăm sóc người khác/

	
	Yêu mến, quan tâm đến người thân trong gia đình.
	

	
	Quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn: Sẵn sàng chia sẻ đồ dùng đồ chơi với bạn; có nhóm bạn chơi thường xuyên, chia sẻ cảm xúc với bạn
	

	
	Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi “đúng” - “sai”, “tốt” - “xấu”.
	

	3.4. Nhận ra hình ảnh Bác Hồ và một số địa điểm gắn với hoạt động của Bác Hồ (chỗ ở, nơi làm việc...)
	Kính yêu Bác Hồ: Mọi người đều yêu quý Bác Hồ, một số bài hát, bài thơ về Bác Hồ
	Bác Hồ kính yêu/Hướng dẫn viên du lịch/  

	3.5. Thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về Bác Hồ.
	
	

	3.6. Biết một vài cảnh đẹp, di tích lịch sử, lễ hội và một vài nét văn hóa truyền thống (trang phục, món ăn…) của quê hương, đất nước.
	Quan tâm đến di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước.
	Thực hiện trong HĐ khám phá xã hội

	Phát triển kĩ năng xã hội

	4.1. Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, không làm ồn nơi công cộng, vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị, muốn đi chơi phải xin phép.
	Một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng (để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ; trật tự khi ăn, khi ngủ; đi bên phải lề đường).
	

Ứng xử văn hoá nơi công cộng/ Lời nói lịch sự


	4.3. Chú ý nghe khi cô, bạn nói, không ngắt lời người khác.
	
Lắng nghe ý kiến của người khác
	
Lắng nghe tích cực/ Chờ đến lượt

	4.4. Biết chờ đến lượt. 
	
	

	4.5. Biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép.

	Sử dụng lời nói, cử chỉ, lễ phép, lịch sự: Nói lời cảm ơn, xin lỗi, có thói quen chào hỏi, lễ phép; chào hỏi người lạ khi đến thăm trường, lớp
	Chào hỏi, làm quen/ Nói lời xin lỗi, cảm ơn

	4.6. Biết lắng nghe ý kiến, trao đổi, thoả thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn.
	Tôn trọng, hợp tác, chấp nhận: Biết khả năng, sở thích của người thân, bạn bè; Biết quan tâm đến sự công bằng trong nhóm bạn; chấp nhận sự phân công của bạn và người khác; sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đơn giản cùng người khác
	(Đưa thêm mục tiêu 4.3, 4.4)
Lắng nghe tích cực/ Xây dựng lớp học thân thiện
Giải quyết mâu thuẫn/ Giải quyết xung đột

	4.7. Biết tìm cách để giải quyết mâu thuẫn (dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn)
	
	

	5.1. Thích chăm sóc cây, con vật thân thuộc.
	Bảo vệ chăm sóc con vật và cây cối.
	HĐ Thực hành cuộc sống: Lau lá cây, tưới cây, tỉa lá…

	5.2. Bỏ rác đúng nơi quy định.
	
Tiết kiệm điện, nước.
Giữ gìn vệ sinh môi trường
	Em tập phân loại rác

	5.3. Biết nhắc nhở người khác giữ gìn, bảo vệ môi trường (không xả rác bừa bãi, bẻ cành, hái hoa...).
	
	Bảo vệ cảnh quan nơi em sống


HĐ lồng ghép: hoạt động Circle time

	5.4. Tiết kiệm trong sinh hoạt: tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng, khoá vòi nước sau khi dùng, không để thừa thức ăn.
	
	


Bước 2: Chia các chủ đề đã xác định vào 9 tháng của năm học 
Ví dụ: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 
	Chủ đề tháng
	Đề tài giáo dục TCKNXH

	Tháng 9: Trường mầm non
	HĐ học (độc lập)
Chào hỏi, làm quen
Lắng nghe tích cực/ Xây dựng lớp học thân thiện
HĐ lồng ghép trong HĐ khác: tập chào hỏi làm quen trong giờ trò chuyện đầu giờ, luyện tập các hành vi xây dựng lớp học thân thiện trong giờ HĐ góc

	Tháng 10: Gia đình
	HĐ học (độc lập)
Nói lời yêu thương/ Quan tâm đến người khác/ 
HĐ lồng ghép trong các HĐ khác: nói lời yêu thương, hỏi thăm bạn trong giờ trò chuyện đầu giờ, thể hiện sự quan tâm đến bạn trong HĐ vui chơi…

	Tháng 11, 12…
	


4.4.2. Hướng dẫn lồng ghép giáo dục TCKNXH trong các hoạt động 
	Giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ được tiến hành thường xuyên ở mọi lúc, mọi nơi trong tất cả các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ theo chế độ sinh hoạt hàng ngày và đây là hình thức giáo dục chủ yếu đối với trẻ mẫu giáo. Giáo viên có thể tổ chức các hoạt động giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ trong hầu hết các thời điểm trong ngày như khi đón, trả trẻ, khi trẻ tập thể dục, khi trẻ chơi, trẻ ăn, trẻ ngủ...
Hướng dẫn lồng ghép giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ (Phụ lục 4)
Ngoài ra, GV tăng cường thêm các hoạt động kết nối, giao lưu của trẻ trong nhà trường như: Hoạt động trò chuyện buổi sáng, các hoạt động gia lưu giữa các trẻ ở các khối lớp, giữa trẻ với phụ huynh, giữa trẻ với thiên nhiên tại các góc trong lớp, tại vườn trường, tại các phòng chức năng, các khu vực trong nhà trường... Hoạt động bữa ăn vui vẻ (trẻ ăn cùng nhau giữa các khối lớp); Hoạt động ngày hội đồng cảm (Hoạt động phụ huynh đến lớp thay cô giáo tổ chức một số hoạt động của trẻ)...
4.4.3. Hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục TCKNXH độc lập
Hoạt động giáo dục TCKNXH độc lập được tổ chức đầy đủ như tổ chức hoạt động học để rèn luyện kỹ năng cho trẻ. 
 Các bước tổ chức hoạt động GDPTTCKNXH độc lập dưới dạng hoạt động trải nghiệm. 
* Yêu cầu tổ chức
- Hoạt động được tổ chức đầy đủ theo chu trình trải nghiệm nhưng chu trình ấy không cứng nhắc và tuân theo quy luật nhận thức hành vi. 
- Hoạt động được tổ chức dưới dạng một hoạt động tổ chức HĐGDPTTCKNXH một cách độc lập để đạt được mục tiêu giáo dục thông qua các chủ đề giáo dục. 
- Hoạt động được tổ chức cần có sự đan xen giữa hoạt động mang tính động và hoạt động mang tính tĩnh giữa cá nhân và nhóm.
- Hoạt động đánh giá khuyến khích ngoài tự đánh giá, còn thực hiện đánh giá đồng đẳng (đánh giá theo nhóm bạn), đánh giá từ giáo viên và CMHS. Đánh giá từ bạn bè, từ thầy cô giáo hay người lớn là nguồn thông tin để trẻ đối chiếu với phần tự đánh giá của mình, tự nhìn nhận lại bản thân và điều chỉnh bản thân. Cách đánh giá của người lớn là những mẫu quan trọng để trẻ học cách đánh giá sau này.
* Gợi ý cấu trúc cho  hoạt động GDPTTCKNXH độc lập
Có thể cấu trúc hoạt động GDPTTCKNXH để trẻ có cơ hội được rèn luyện và vận dụng kỹ năng trong các tình huống khác nhau (tránh biến việc tổ chức hoạt động GDPTTCKNXH chỉ cung cấp về kiến thức cho trẻ)
Cách thực hiện:
Mục tiêu: Tạo bầu không khí vui vẻ, thoải mái. Dẫn dắt, liên hệ với nội dung hoạt động.
Chuẩn bị: Dựa trên mục tiêu và các hoạt động GV tiến hành mà GV sẽ chuẩn bị các đồ dùng cho cô, cho trẻ để đảm bảo đầy đủ, phù hợp.
Tổ chức hoạt động
Bước 1. Trải nghiệm (để nhận diện về giá trị, kỹ năng…)
- Sử dụng các phương tiện, phương pháp  đa dạng. Hoạt động này giúp trẻ nhận diện được tầm quan trọng của giá trị, kỹ năng đó trong cuộc sống, nếu không có giá trị, kỹ năng đó thì điều gì sẽ xảy ra?
- GV có thể lựa chọn các hình thức cho trẻ trải nghiệm như: Một trò chơi, câu chuyện, đoạn video, tình huống…
- Đây chính là bước cần tích cực khơi gợi, khai thác những kiến thức, kỹ năng liên quan đến hoạt động mà trẻ đã có. 
Bước 2. Phân tích các trải nghiệm (quan sát thông qua tranh ảnh, video, tình huống…)
- Thảo luận, phân tích các trải nghiệm trên dựa trên các yêu cầu và câu hỏi gợi ý.
- Đây là bước thiết kế và tổ chức hoạt động để kiến tạo tri thức mới, rèn luyện hình thành các kỹ năng
 	Bước 3. Minh họa kỹ năng
- Làm mẫu và phân tích kỹ năng, các bước thực hiện (có thể linh hoạt tuỳ theo từng KN ở từng chủ đề)
* Lưu ý: các kỹ năng cần được hướng dẫn cụ thể bằng hành vi. 
Thí dụ: Thân thiện, chan hoà với bạn. Vậy gương mặt (ánh mắt, nụ cười…), biểu cảm, lời nói, hành động như thế nào được gọi là thân thiện, chan hoà với bạn? Cần hướng dẫn cụ thể cho trẻ thể hiện gương mặt tươi vui, nói những câu nói quan tâm, chia sẻ, hỏi han, động viên, khích lệ bạn bè. Hướng dẫn cụ thể về ranh giới giữa hành vi thân thiện và hành vi không đúng mực…
    Bước 4. Thực hành kỹ năng và vận dụng mở rộng trong thực tiễn cuộc sống
Đây là bước vận dụng tri thức, kỹ năng học được vào giải quyết các tình huống khác nhau trong cuộc sống thực tiễn để trẻ có cơ hội rèn luyện và củng cố những hành vi tốt để hình thành thói quen. 
Bước 5. Đánh giá  
- Đánh giá, chiêm nghiệm lại quá trình hoạt động, rút kinh nghiệm, tạo động lực để phát triển tiếp theo.
- GV cần khơi gợi ở trẻ nhìn nhận về những kĩ năng mình đã học được, những kĩ năng trẻ cần phải tiếp tục tự tin thể hiện và tích cực thể hiện với mọi người và các bạn xung quanh, những điều trẻ có thể sẽ làm được trong cuộc sống hàng ngày. 
* Đánh giá hoạt động giáo dục phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non 
Đánh giá sự phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội của trẻ được thực hiện theo hướng dẫn đánh giá sự phát triển của trẻ trong Chương trình Giáo dục mầm non dựa trên kết quả mong đợi. 
Với hoạt động GDPTTCKNXH cần chú ý đến đánh giá hàng ngày về trạng thái cảm xúc, hành vi: Tinh thần, thái độ của trẻ tham gia các hoạt động trong ngày để theo dõi mức độ “sự tham gia” và “cảm giác thoải mái” của trẻ trong hoạt động giờ học, chơi trong các góc, chơi ngoài trời, liên hoan văn nghệ, tham quan dã ngoại, cắm trại…). Có thể đánh giá rút gọn theo 2 mức: Mức Cao/ Thấp
	Mức Cao
	Mức Thấp

	- Trẻ tập trung, kiên trì và hầu như tham gia hoàn toàn vào hoạt động.
- Trẻ rất vui vẻ và tươi cười, hét lên vui sướng. Trẻ rất sinh động và tràn đầy năng
lượng.
	- Trẻ không tập trung, chưa thể hiện sự kiên trì, tham gia không tích cực vào hoạt động
- Không có biểu cảm gì (không thể hiện sự vui vẻ, thích thú) hoặc khó chịu, gương mặt không thể hiện niềm hạnh phúc. 


	GV dựa trên các mức này để điều chỉnh các hoạt động phù hợp với trẻ. Nếu trẻ đạt mức độ cao thì GV tạo ra các hoạt động khác với yêu cầu cao hơn và khuyến khích trẻ hướng dẫn, lan tỏa đến các bạn xung quanh. Nếu trẻ đạt mức thấp thì GV có thể tổ chức các hoạt động nhóm nhỏ và hướng dẫn lại các kĩ năng trẻ còn yếu hoặc giúp trẻ tự tin hơn…
Sử dụng kết quả đánh giá
	Kết quả đánh giá hàng ngày được giáo viên sử dụng làm căn cứ điều chỉnh kế hoạch giáo dục chung cho cả lớp, kế hoạch giáo dục cá nhân, lưu trữ trong hồ sơ cá nhân và trao đổi trực tiếp, thông tin qua email cá nhân với phụ huynh về mức độ thể hiện cảm xúc và kĩ năng xã hội của trẻ. Bên cạnh đó, một số thông tin về trẻ và việc tham gia các hoạt động giáo dục của trẻ hàng ngày được đăng tải trên Blog của lớp để phụ huynh biết, kịp thời phối hợp với giáo viên và nhà trường trong việc giáo dục tình cảm, kĩ năng xã hội của trẻ. 
Lưu ý: Khi đánh giá sự phát triển cảm xúc của trẻ, giáo viên cần tôn trọng các cảm xúc của riêng trẻ. Vì cảm xúc của mỗi người không có đúng, sai. Trước mỗi tình huống xảy ra, thì phản ứng cảm xúc của mỗi người là khác nhau.
Phần 5: Thực hành (kèm phụ lục 5, phụ lục 6)
Ví dụ minh hoạ: Hoạt động GDPTTCKNXH 
1. Nhà trẻ
a) Giáo dục phát triển tình cảm (hoạt động GDPTTC độc lập)
Đề tài: Nhận biết và thể hiện cảm xúc 
Độ tuổi: Trẻ 24 - 36 tháng
Mục đích: - Trẻ nhận biết được 1 số trạng thái cảm xúc vui, buồn, tức giận..
                            - Biểu lộ cảm xúc vui, buồn qua nét mặt, cử chỉ
Chuẩn bị: Một số tranh ảnh vẽ khuôn mặt có các trạng thái cảm xúc khác nhau: vui, buồn, tức giận…
Tổ chức hoạt động: 
B1. Trải nghiệm (nhận diện về cảm xúc)
- Cho trẻ xem lần lượt các tranh vẽ các khuôn mặt thể hiện cảm xúc (vui, buồn, tức giận…) và hỏi trẻ xem trẻ thích hay không thích khi thấy những gương mặt này. 
+ Khi nhìn thấy gương mặt vui thì con có thích không?
 	+ Khi nhìn thấy gương mặt tức giận thì con cảm thấy thế nào?
- Nói với trẻ về trạng thái cảm xúc của mỗi tranh vẽ 
B2. Phân tích các trải nghiệm 
- Thảo luận với trẻ: + Khi nào thì con thấy mình vui?
                                           + Khi nào thì con buồn, khóc?
- Giải thích cho trẻ khi nào thì mình vui, cười; khi nào thì mình buồn, khóc
B3.  Minh hoạ kỹ năng thể hiện cảm xúc
- Cô hướng dẫn trẻ thể hiện cảm xúc vui vẻ: ánh mặt, miệng cười, gương mặt tươi vui. 
- Cô hướng dẫn trẻ thể hiện cảm xúc buồn: thể hiện trên ánh mắt, gương mặt, miệng.
B4. Thực hành kỹ năng và vận dụng mở rộng trong thực tiễn cuộc sống.
- Cho trẻ bắt chước làm theo các trạng thái cảm xúc thể hiện trên các bức tranh.
- Trò chơi làm khuôn mặt vui, khuôn mặt buồn.
B5. Đánh giá  
- Cho trẻ nói cảm nhận của mình khi thể hiện các cảm xúc khác nhau.
- GV nhận xét, khích lệ, động viên. 
b) Giáo dục phát triển kỹ năng xã hội (hoạt động lồng ghép)
Đề tài: Cùng ra sân chơi
Độ tuổi: Trẻ 24 - 36 tháng 
Mục đích: Trẻ làm quen và thực hiện được một số quy định đơn giản
Chuẩn bị: Hình ảnh mô tả một số quy tắc: không được chạy nhảy khi đi cầu thang; đi theo hàng lối; nói nhẹ nhàng; nắm tay nhau; lắng nghe cô giáo…
Tổ chức hoạt động: 
* Trước khi cùng trẻ dạo chơi ngoài trời, hãy trao đổi với trẻ về một số quy định cần thực hiện thông qua các hình ảnh. Hỏi lại và yêu cầu  trẻ nhắc lại những quy định đó khi đưa hình ảnh nhận diện. Nói với trẻ thật đơn giản và rõ ràng, nếu  trẻ tuân theo những quy định đó thì trẻ sẽ luôn an toàn khi di chuyển ra bên ngoài. 
- Không được chạy nhảy khi đi cầu thang; Đi theo hàng lối; Nắm tay nhau; Nói nhẹ nhàng; Lắng nghe cô giáo
* Nhắc lại các quy tắc thật rõ ràng
2. Mẫu giáo 
a) Giáo dục phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội (hoạt động lồng ghép) 
Bài 1
Đề tài: Album ảnh của lớp (Lứa tuổi: 3-4 tuổi)
1. Mục đích
- Trẻ nhận biết được các trạng thái tình cảm của mình. Của bạn
- Chia sẻ được một số thông tin cá nhân đơn giản với bạn bè.
2. Chuẩn bị
Ảnh, album, hồ dán, kéo
GV yêu cầu cha mẹ đem ảnh của trẻ đến lớp (ảnh được chụp riêng, chụp chung với gia đình, bạn bè…)
3. Cách tiến hành 
- Cô cùng  trẻ cho ảnh vào quyển album, bên dưới mỗi ảnh ghi tên của trẻ.
- Đặt album ở góc Sách  truyện cho trẻ sử dụng.
- GV trò chuyện với trẻ về bức ảnh của trẻ hoặc của bạn. Gợi ý trẻ nhớ lại các sự kiện khi xem ảnh, nhận biết các trạng thái tình cảm khác nhau của mỗi trẻ qua những bức ảnh chụp.
VD: Ảnh này chụp lúc con đang rất vui vì được đi mua đồ chơi. 
- Cô cùng thảo luận với trẻ về các bức ảnh:
+ Ai đây, con có biết không?
+ Con đang làm gì đấy?
+ Con thử đoán xem vì sao bạn Hà lại cười vui như vậy?
+ Còn bạn Minh thì sao lại ngạc nhiên thế nhỉ?
Nếu có điều kiện, GV thỉnh thoảng thay bức ảnh khác của trẻ với những thời điểm, sự kiện phong phú. 
Bài 2
Đề tài: Khách đến chơi nhà (góc chơi đóng vai)  (Lứa tuổi: 3-4 tuổi)
1. Mục đích
- Trẻ nhận biết được một số quy tắc ứng xử khi đón khách và khi làm khách đến chơi nhà người khác. 
- Thể hiện thái độ tôn trọng người khác
2. Chuẩn bị
Đồ chơi gia đình, bàn ghế, ấm chén
3. Cách tiến hành
- Cô cùng trẻ thảo luận:
+ Những việc cần làm khi có khách đến chơi (chào hỏi, mời ngồi, mời nước, không làm ồn khi có khách…)
+ Những việc cần làm khi trở thành khách đến nhà người khác (chào hỏi, không nói leo, không gây ồn ào…)
- Chơi đóng vai: Gợi ý để trẻ tự lựa chọn vai chơi (chủ nhà, khách). Trẻ tự chơi, cô giáo quan sát và có những gợi ý khi cần thiết. 
Bài 3
Đề tài: Làm cuốn sách về cảm xúc (Lứa tuổi: 4-5 tuổi)
1. Mục đích
- Trẻ nhận biết và cảm nhận được các trạng thái cảm xúc khác nhau.
2. Chuẩn bị
Tranh, ảnh, báo có hình ảnh con người với những cảm xúc khác nhau, giấy, hồ, kéo…
3. Cách tiến hành
Hướng dẫn trẻ cắt, dán các hình ảnh đã được sưu tầm về cách con người thể hiện các cảm xúc khác nhau từ tranh, ảnh, báo, tạp chí để làm cuồn sách cảm xúc của mọi người. 
Cùng trẻ trò chuyện về những cảm xúc được thể hiện trong cuốn sách: tên gọi của cảm xúc, cảm xúc đó được thể hiện như thế nào, có thể khuyến khích trẻ khám phá thêm những cách biệu lộ trạng thái buồn, vui, giận, hào hứng…khác nhau.
Bài 4
Trò chơi: Cửa hàng lưu niệm (Lứa tuổi: 4-5 tuổi)
1. Mục đích 
- Phát triển khả năng ghi nhớ các địa danh lịch sử, nhận biết và phát triển ngôn ngữ
2. Chuẩn bị
Một số bưu ảnh liên quan đến Bác Hồ: Lăng Bác, nhà sàn Bác Hồ, ao cá Bác Hồ, bến Nhà rồng, ảnh chân dung Bác Hồ, Bác Hồ bế em bé, Bác Hồ trồng cây…
3. Cách tiến hành
- Tổ chức quấy bán quà lưu niệm. Chọn một trẻ làm người bán hàng, một số trẻ khác làm khách du lịch và người mua. 
- Người mua phải nói được nội dung của bức ảnh/ có thể yêu cầu người mua nói được đại danh đó ở đâu?
- Nếu người mua nói chưa rõ, các bạn trong nhóm bổ sung thêm, hoặc GV cung cấp thêm thông tin cho trẻ. 
Bài 5
Tên hoạt động: Tôi rất tuyệt (Lứa tuổi: Trẻ 5-6 tuổi)
Mục tiêu: Trẻ nói được về sở thích và khả năng của bản thân
Chuẩn bị: Một quả bóng nhựa
Tổ chức hoạt động: 
- Trẻ ngồi theo vòng tròn, cô giáo ngồi giữa vòng tròn.
- Cô hướng dẫn: Khi cô tung bóng cho trẻ nào thì trẻ đó sẽ nói to cho cả lớp nghe 1 điều mà mình thích và 1 điều mà mình có thể làm tốt. Sau đó trẻ tung bóng lại cho cô và cô tiếp tục tung bóng cho một trẻ khác, cứ lần lượt như vậy đến hết. 
- Cô chơi mẫu: Cô thích đọc sách. Cô biết vẽ đẹp. Sau đó cô tung bóng cho trẻ. Trẻ nói to cho cả lớp: Con thích uống sữa. Con biết múa đẹp….
- Cô cùng trao đổi với cả lớp: Cả lớp đã nghe các bạn kể về 1 điều mà bạn thích, 1 điều bạn có thể làm tốt rồi. Chúng mình cùng nhớ lại và nói cho cô và cả lớp biết: Bạn Hoa biết làm gì giỏi? Bạn Minh thích điều gì?
- Kết thúc trò chơi, cô cho trẻ cùng hát bài Tìm bạn thân. 
b) Giáo dục phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội  (hoạt động độc lập)
Bài 1
Tên đề tài: Gia đình vui vẻ (Lứa tuổi: 3-4 tuổi)
Mục đích: - Trẻ kể được với các bạn về những người thân trong gia đình.
-Trẻ thể hiện tình cảm quan tâm đối với những người thân. 
Chuẩn bị: -Tranh ảnh về gia đình mình: ảnh sinh nhật của trẻ, của bố mẹ, anh chị em; ảnh mừng thọ ông bà hoặc ảnh đi tham quan, dã ngoại cùng cả gia đình…
   - Món quà: tranh vẽ hay sản phẩm tạo hình khác của trẻ
* Tổ chức hoạt động: 
1. Trải nghiệm (nhận diện những lời nói yêu thương)
- Cùng trẻ xem bức ảnh gia đình mà trẻ mang đến lớp. Thảo luận với trẻ về cảm xúc của trẻ khi được cùng tham gia các hoạt động vui chơi, ngày lễ kỷ niệm..cùng gia đình như trong ảnh?
- Con cảm thấy như thế nào khi được đi chơi cùng cả gia đình?
- Con cảm thấy như thế nào khi được ông bà, bố mẹ và cả gia đình tổ chức sinh nhật?...
2. Phân tích các trải nghiệm
Cho trẻ quan sát ảnh và trò chuyện về bức ảnh đó: 
- Trong ảnh có những ai?
- Bức ảnh chụp ở đâu?
- Khuyến khích trẻ kể về những người thân trong gia đình: đây là ông bà nội hay ngoại, những ai đến dự mừng thọ ông bà? Con đã chúc ông bà như thế nào? Con đã tặng ông bà món quà gì? khi biếu quà con đưa như thế nào?... 
3. Minh hoạ kỹ năng
- GV hướng dẫn trẻ thể hiện tình cảm quan tâm đối với ông bà, cha mẹ, người thân qua lời nói
 VD: Cháu chúc ông bà mạnh khoẻ/ Con tặng bố mẹ bức tranh con vẽ/ Em tặng chị đồ chơi. 
* Khi hướng dẫn cần thể hiện rõ biểu cảm: ánh mắt nhìn thân thiện, giọng nói nhẹ nhàng..
 	Biểu cảm phù hợp với những tình huống giao tiếp
- GV hướng dẫn trẻ thể hiện tình cảm quan tâm đối với ông bà, bố mẹ, người thân qua hành động
+ Mời nước ông bà bằng 2 tay
+ Tặng quà ông bà, cha mẹ, người thân bằng 2 tay
4. Thực hành kỹ năng và vận dụng mở rộng trong thực tiễn cuộc sống.
- Tổ chức cho trẻ thực hành với các tình huống
VD: Nói lời chúc mừng sinh nhật bố mẹ
Mời nước ông bà, bố mẹ
5. Đánh giá
Đánh giá về mức độ tham gia và sự thoải mái của trẻ theo 2 mức: Mức Cao/ Thấp
Bài 2
Tên đề tài: Bạn của chúng mình (Lứa tuổi: 4-5 tuổi)
Mục đích: - Trẻ biết thắt chặt những mối quan hệ với bạn bè như khả năng thuyết phục, đồng ý, chấp nhận sự khác biệt…
Chuẩn bị: bảng đen/ bảng mica; phấn/ bút viết bảng
1. Trải nghiệm 
Cô giáo cho cả lớp cùng hát hoặc đọc thơ, hoặc xem 1 đoạn clip ngắn về tình bạn và cùng thảo luận về nội dung mà bài hát, hay bài thơ, đoạn clip. 
2. Phân tích các trải nghiệm
- Cô giáo hướng dẫn, gợi mở để trẻ cùng thảo luận: 
+ Một người bạn tốt là người bạn như thế nào? (Ví dụ: luôn vui vẻ, thân thiện, dễ gần, hay giúp đỡ mọi người, chơi cùng…)
+ Làm thế nào để chúng ta trở thành người bạn tốt cuả các bạn?
- Cô giáo đưa ra danh sách những câu trả lời lên bảng để cùng thảo luận với trẻ (ví dụ: không xô đẩy, không đánh bạn, không trêu chọc bạn, chơi thân thiện, vui vẻ cùng bạn, chia sẻ đồ chơi với bạn…)
3. Minh hoạ kỹ năng
- GV hướng dẫn trẻ nói những lời thân thiện với bạn bè: ví dụ lời đề nghị cùng chơi, hỏi thăm bạn…
+ Cho tớ chơi cùng với nhé
+ Cho tớ mượn…. Tớ cảm ơn bạn
+ Tớ xin lỗi vì đã làm bạn bị đau…
4. Thực hành kỹ năng và vận dụng mở rộng trong thực tiễn cuộc sống.
- Cô giáo có thể mở rộng đề tài thảo luận bằng cách đặt câu hỏi: 
+ Nếu một bạn nào đó yêu cầu con làm một điều mà con ko muốn thì con sẽ nói gì với bạn?
- Khuyến khích trẻ tham gia và hợp tác với các bạn
5. Đánh giá
Đánh giá về mức độ tham gia và sự thoải mái của trẻ theo 2 mức: Mức Cao/ Thấp
Bài 3
Tên đề tài: Nói lời yêu thương (Lứa tuổi: 5-6 tuổi)
Mục đích: - Trẻ thể hiện được những lời nói yêu thương, thể hiện sự quan tâm đến người thân trong gia đình và bạn bè
                           - Trẻ biết an ủi và chia vui với người thân và bạn bè
Chuẩn bị: Tranh vẽ/ hình ảnh minh hoạ 
Ví dụ: (Trích dẫn tranh trong SGK Hoạt động trải nghiệm 1)
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* Tổ chức hoạt động: 
1. Trải nghiệm (nhận diện những lời nói yêu thương)
- GV chia lớp thành các nhóm nhỏ (4-5 trẻ) tạo thành một vòng tròn và giao nhiệm vụ: Các con hãy nghĩ xem bạn bên cạnh mình có điểm gì khiến mình thích và nói với bạn điều đó. 
- GV làm mẫu: Tớ rất thích mái tóc của bạn. Tớ thích bạn hát hay… và tổ chức cho trẻ thực hiện lần lượt
- Thảo luận với trẻ: 
  	+ Khi nhận được lời yêu thương, lời khen ngợi con cảm thấy thế nào?
 	+ Khi con nói lời yêu thương, khen ngợi bạn, con thấy nét mặt bạn như thế nào?
- GV chốt lại: 
  	+ Ai cũng rất thích được nghe lời nói yêu thương, khi nhận được lời nói yêu thương chúng ta sẽ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.
  	+ Chúng ta hãy nói lời yêu thương khi: muốn an ủi, quan tâm, động viên, khuyến khích người thân và ban bè; trong những dịp lễ, tết, sinh nhật và trong cuộc sống hằng ngày (như thể hiện tình yêu thương với bố mẹ, người thân, thầy cô, bạn bè…)
2. Phân tích các trải nghiệm
- Cho trẻ quan sát tranh và thảo luận:
 	+ Các bạn nhỏ trong tranh đã nói những lời yêu thương nào (Nói lời yêu mẹ; Nói lời chúc ông bà; nói lời cảm ơn cô giáo..)
 	+ Các bạn nhỏ trong tranh đã làm gì để thể hiện sự quan tâm tới người thân và bạn bè? (Cổ vũ bạn; An ủi khi bạn bị đau; Chia vui khi bạn được khen ngợi; Hỏi thăm khi bà bị ốm….)
- GV nhấn mạnh về những lời nói và hành động thể hiện sự quan tâm đến người thân và bạn bè khi: 
+ Nói lời yêu thương, quan tâm vào dịp lễ, tết, sinh nhật…; Khi mình có cảm xúc với ai trong sinh hoạt hằng ngày; Để hỏi thăm người thân; Để an ủi, động viên bạn bè…
3. Minh hoạ kỹ năng
- GV hướng dẫn trẻ nói lời yêu thương với ông bà, bố mẹ, người thân
 VD: Cháu yêu ông, bà/ Con yêu bố, mẹ/ Cháu chúc ông bà mạnh khoẻ/ 
- Nói lời hỏi thăm, quan tâm
VD: Bà ơi, bà khoẻ chưa ạ?/ Ông ơi, cháu mời ông uống nước ạ/..
- Nói lời an ủi bạn
VD: Không sao đâu, tớ sẽ cùng làm lại với bạn/
- Nói lời khen ngợi, động viên
VD: Tranh của bạn đẹp quá/ Bạn tết tóc xinh quá!
* Khi hướng dẫn cần thể hiện rõ biểu cảm: ánh mắt nhìn thân thiện, giọng nói nhẹ nhàng..
 	Biểu cảm phù hợp với những tình huống giao tiếp
4. Thực hành kỹ năng và vận dụng mở rộng trong thực tiễn cuộc sống.
- Tổ chức cho trẻ thực hành với các tình huống
VD: Nói lời hỏi thăm khi ông bị ốm
Nói lời an ủi khi bạn làm rách quyển truyện tranh
Gọi điện hỏi thăm khi bố đi công tác xa...
5. Đánh giá
- Tổ chức cho trẻ tự đánh giá bằng cách giơ ngôi sao (nếu ở nhà có thực hiện giơ ngôi sao màu xanh, chưa thực hiện giơ ngôi sao màu đỏ)
- Nhận xét, động viên, tổng kết hoạt động
           Bài 4
           Tên đề tài: Làm quen và tìm hiểu (Lứa tuổi: 5-6 tuổi)
1. Mục đích
- Trẻ biết cách làm quen với bạn mới: Chia sẻ thông tin của mình với bạn, biết cách chào hỏi bạn, giới thiệu tên, sở thích. Nhắc lại thông tin của bạn.
	- Nhận ra bạn có nhiều điều mới lạ, bạn mang đến niềm vui cho mình.
	- Trẻ nhận ra biểu hiện của các cảm giác: hào hứng, bối rối, bẽn lẽn… khi làm quen với bạn mới.
2. Chuẩn bị
· Câu chuyện “Ngôi nhà trên cây”
· Bóng cho từng nhóm
· Giấy, bút cho từng trẻ
· Dặn dò trẻ mang đồ vật mà trẻ thích tới lớp
3. Các bước tiến hành
Bước 1: Trải nghiệm
Con đã từng gặp một người bạn mới bao giờ chưa? Con thích điều gì khi gặp bạn mới? Cô sẽ kể cho các con nghe một câu chuyện. Trong câu chuyện này, các bạn gặp gỡ với một người bạn mới. Khi các con nghe câu chuyện này, hãy chú ý đến những gì các bạn ấy nói và cảm giác khi các bạn gặp những người bạn mới nhé!
GV kể cho trẻ nghe “Ngôi nhà trên cây”: 
Đó là một ngày thật tươi sáng và đẹp đẽ, cùng vui đùa với bạn bè thì thật tuyệt. Ở phía nắng nhất của công viên, có một số bạn nhỏ đang chơi trong một ngôi nhà trên cây, nơi mà chúng vẫn thường chơi với nhau vào mỗi buổi chiều. Nhưng ngày hôm nay, có cảm giác gì đó thật khác lạ so với mọi ngày. Hôm nay, có một cái gì đó rất đặc biệt trên bầu trời.
Đột nhiên, bọn trẻ nghe thấy một tiếng nổ lớn! Hình như xảy ra ngay bên ngoài ngôi nhà trên cây.
“Mình nghĩ là có một cái gì đó trong bụi rậm ấy”, Jeremy nói khi nhìn ra ngoài cửa sổ. “Mình sẽ đi xem đó là cái gì.”
“Mình sẽ đi cùng bạn”, cô bạn thân Kayla nói.
Thế là hai người bạn rón rén leo xuống bậc thang của ngôi nhà trên cây và băng qua bãi cỏ. Sột soạt, sột soạt …..
Khi bọn trẻ lén nhìn quanh bụi rậm, chúng không thể tin vào mắt mình. Đó là một con tàu tên lửa sáng bóng và có một người ngoài hành tinh nhỏ, màu xanh lá cây. Người ngoài hành tinh có đôi tai trông giống như những chiếc kèn và một chiếc ăng ten màu cam hình chữ  Z.
Bọn trẻ bước ra từ phía sau bụi rậm để nói chuyện với người ngoài hành tinh. “Tên mình là Jeremy và đây là bạn mình, Kayla. Bạn là ai?"
“Tên mình là Zappaz” người ngoài hành tinh nói với nụ cười toe toét.
Bọn trẻ cười khúc khích. “Đó là một cái tên gọn gàng, nhưng phát âm thì có vẻ hơi khó.”
“Đến mình mà còn thấy khó phát âm mà”, người ngoài hành tinh cười to. “Các bạn có thể gọi mình là Z.” 
Các bạn đã giới thiệu tên mình như thế nào? 
Khi nghe một cái tên lạ, hai bạn nhỏ trong câu chuyện cảm thấy như thế nào? 
Bọn trẻ mời Z đến ngôi nhà trên cây để gặp những người bạn còn lại của chúng. “Bạn nghĩa là sao?” Z hỏi.“Một người bạn là một người mà bạn rất muốn dành sự quan tâm và thời gian cùng người đó,” Kayla giải thích. “Khi chơi với bạn mình có rất nhiều niềm vui.”Z cảm thấy rất bối rối. “Có vẻ như có rất nhiều thứ để chúng mình giúp bạn học thêm”, bọn trẻ nói.
Z không biết Bạn nghĩa  là gì? Mình sẽ nói như thế nào với Z nhỉ?
Jeremy và Kayla đưa Z đến ngôi nhà trên cây để gặp những bạn khác. Các bạn rất háo hức khi có một người bạn mới. Bọn trẻ quây quần xung quanh chào hỏi Z. “Chào, Z. Chào mừng bạn đến với ngôi nhà trên cây của chúng mình.”Z cười bẽn lẽn và vẫy tay chào tất cả những người bạn mới này.
Bước 2: Phân tích các trải nghiệm
Z và các bạn nhỏ cảm thấy như thế nào khi họ gặp nhau? 
Khi gặp Z, các bạn nhỏ đã chào hỏi như thế nào nhỉ?
Khi được các bạn nhỏ chào, Z thể hiện như thế nào?
Con  có muốn nói  lời chào bạn Z không?
Z thấy có rất nhiều điều mới lạ ở ngôi nhà trên cây. 
Z giơ một chiếc xe tải đồ chơi lên và hỏi, “Cái này có giống như  tàu tên lửa không?”Chắc chắn là Z còn rất nhiều thứ cần phải học lắm. Bọn trẻ cũng muốn làm quen với Z, vì vậy Z kể với tất cả các bạn về việc Z bay ngoài vũ trụ trên con tàu tên lửa và hạ cánh trên trái đất. Bạn Z đã kể những điều mới lạ gì?“Này, mình có ý tưởng này”, bạn Kim nói. “Tàu tên lửa của Z bị hỏng rồi, vì vậy có lẽ Z sẽ ở lại ngôi nhà trên cây và chúng ta sẽ giúp Z tìm hiểu tất cả trẻ em trên trái đất. Các bạn thấy sao?" Tất cả các bạn đều nghĩ rằng đó là một ý tưởng thật tuyệt vời! Và Z cũng nghĩ rằng đó thật là một ý tưởng tuyệt vời.
Z nói: “Bất cứ khi nào ở bên nhau, bạn bè sẽ giúp mình khám phá ra cách các bạn nhỏ trên trái đất gắn bó với nhau”. Z cũng muốn học hỏi từ bạn nữa. Bạn sẽ giúp Z học cách trở thành một người bạn tốt chứ?
Bước 3: Minh họa kĩ năng
Con sẽ nói điều gì với một người bạn mới quen? (Chào bạn, mình tên là … Bạn có muốn chơi chung với mình không?
Vậy khi gặp bạn mới thì mình sẽ thể hiện khuôn mặt vui vẻ, lời nói thân thiện. GV hướng dẫn cụ thể cho trẻ thể hiện gương mặt tươi vui, nói những câu nói quan tâm, chia sẻ, hỏi han, động viên, khích lệ bạn bè. GV hướng dẫn cụ thể về ranh giới giữa hành vi thân thiện và hành vi không đúng mực…
Bước 4: Thực hành kĩ năng
- Trò chơi luyện tập cách chào hỏi: Cho trẻ quay sang bạn và thực hành nói lời chào (Ví dụ: Xin chào, Chào buổi sáng) một cách thân thiện.
- Trò chơi luyện tập cách chia sẻ thông tin với bạn, và tìm ra điểm khác biệt từ bạn: Chơi trò “Làm quen với trái bóng”: Cho trẻ ngồi thành một vòng tròn và lần lượt lăn một quả bóng tới một bạn cùng lớp và hỏi bạn câu hỏi “Làm quen với bạn” (ví dụ: Bạn thích chơi trò gì ngoài trời?, Món ăn yêu thích của bạn là gì?).
-	Cho trẻ vẽ hoặc nói về những điều mà con mới học được từ bạn bè của mình.
-	Mời trẻ mang theo đồ vật yêu thích của mình tới lớp để chia sẻ với các bạn.
Hoạt động nối tiếp: giáo viên kết nối càng nhiều trẻ trong lớp càng tốt - chào từng trẻ và hỏi trẻ có hào hứng với ngày mới ở trường hay không, hãy quan sát và hỏi trẻ những câu cụ thể về hoạt động trẻ đang làm, hãy ghi nhớ điều mà trẻ chia sẻ trước đó và hỗ trợ trẻ trong các hoạt động tiếp theo.
5. Đánh giá
- Tổ chức cho trẻ tự đánh giá bằng cách giơ ngôi sao (nếu ở nhà có thực hiện giơ ngôi sao màu xanh, chưa thực hiện giơ ngôi sao màu đỏ)
- Nhận xét, động viên, tổng kết hoạt động
* Gợi ý nội dung chia sẻ với phụ huynh
Ở lớp, các con đang thảo luận về chủ đề bạn bè và làm quen bạn mới. Trong các trò chơi của lớp, các bé có cơ hội chia sẻ về mình và biết về bạn mới. Do vậy phụ huynh cần trao đổi với trẻ những nội dung sau:
- Con có chào bạn mỗi ngày đến trường không và con nói như thế nào?
- Hôm nay con có chơi với bạn mới không và chơi gì?
- Lớp mình muốn giúp các bạn cùng tìm hiểu lẫn nhau, nên tuần này bé …(tên)... sẽ mang bạn Z về nhà. Cô xin gợi ý một vài hoạt động mà bé có thể giúp Z hiểu về gia đình bé là: giới thiệu các thành viên trong gia đình, thú cưng, món ăn yêu thích, quyển sách yêu thích, hoạt động ở nhà yêu thích của bé.
Trong khoảng trắng dưới đây, hãy cho bé vẽ hay dán hình, hoặc phụ huynh giúp bé viết lại những điều mà Z đã học được ở nhà mình nhé. Tuần sau, phụ huynh hãy cho bé mang bạn Z và thư này vào lớp để bé chia sẻ lại với các bạn. Các bạn sẽ hiểu thêm về bé …. và cảm thấy bé là một người bạn đặc biệt thú vị như thế nào.































Phụ lục 1
 Một số lý thuyết tiếp cận trong giáo dục phát triển tình cảm
và kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non
1. Lý thuyết về sự phát triển tâm lý xã hội của Eric Erikson
Kế thừa nhiều quan điểm của S.Freud cho rằng, trẻ em là những người chủ động, tích cực với tác động của môi trường, chủ động kiểm soát môi trường. Con người là sản phẩm của xã hội trên một quy mô rộng, chứ không phải là sản phẩm của bản năng tính dục. Vì lí do này, hướng tiếp cận của ông được gọi là lý thuyết về sự phát triển tâm lý xã hội. Chúng ta cần lưu ý để nhận diện được rõ về sự phát triển tâm lý xã hội của trẻ. 
	Độ tuổi
	Khủng hoảng của E. Erikson
	Quan điểm của Erikson về những sự kiện có ý nghĩa và những ảnh hưởng xã hội

	0-1
	Tin tưởng hoặc là nghi ngờ
	Trẻ học cách tin tưởng vào người khác để thoả mãn những nhu cầu cơ bản. Nếu người chăm sóc hắt hủi trong việc chăm sóc trẻ, chúng có thể xem thế giới như một nơi nguy hiểm không đáng tin cậy. Người mẹ, hoặc người chăm sóc đầu tiên là tác nhân xã hội quan trọng nhất.

	1-3
	Tự lập hoặc là xấu hổ và nghi ngờ bản thân
	Trẻ phải học cách “tự lập”: tự ăn, tự mặc, tự đi vệ sinh… Việc trẻ không đạt được sự tự lập này có thể sẽ khiến cho nó hoài nghi khả năng của bản thân và cảm thấy xấu hổ. Cha mẹ là tác nhân xã hội quan trọng. 

	3-6
	Tự khởi xướng hoặc mặc cảm thiếu khả năng
	Trẻ đóng vai người lớn và đảm nhận những trách nhiệm vượt quá khả năng của trẻ, đôi khi cả những việc mâu thuẫn với mục đích và công việc của cha mẹ. Những mâu thuẫn này có thể khiến trẻ cảm thấy có lỗi. Để giải quyết thành công khủng hoảng này đòi hỏi phải có một sự cân bằng: trẻ phải chủ động được bản thân mình và phải biết bằng cách nào để không xâm phạm đến quyền và những đặc lợi hoặc những mục đích của người khác. Gia đình là tác nhân xã hội quan trọng 


2. Những lưu ý rút ra từ các lý thuyết xã hội với việc giáo dục kỹ năng cho trẻ
Lý thuyết Trí tuệ đa chiều
Lý thuyết Trí tuệ đa chiều được phát triển bởi Howard Gardner. Gardner cho rằng có tám loại trí tuệ khác nhau, đại diện cho các khả năng đa dạng của con người. Chúng bao gồm: trí tuệ ngôn ngữ, logic, âm nhạc, không gian, vận động, nội tâm, tự nhiên, và xã hội. Con người chúng ta khi sinh ra đã có cả tám loại trí thông minh này nhưng trình độ và quá trình phát triển của tám loại này ở mỗi người là khác nhau. Trong khi giải quyết vấn đề hay thực hiện nhiệm vụ, mỗi cá nhân sẽ sử dụng những loại trí thông minh khác nhau để giải quyết nhiệm vụ. 
Vì con người có rất nhiều dạng trí tuệ, nên các phương pháp hướng dẫn cần phải được đa dạng, sử dụng nhiều hình thức khác nhau để có thể phù hợp tối đa cho mọi học sinh. 
Khả năng kiểm soát cảm xúc và khả năng hiểu người khác rất quan trọng đối với mỗi cá nhân. Những khả năng này không phải là năng khiếu hay một điều gì đó đặc biệt, trẻ có thể học những khả năng này giống như chúng học toán hay đọc sách.
Học sinh có rất ít các cơ hội (ngoài nhà trường) để học về cảm xúc, khả năng hiểu người khác, các kỹ năng xã hội nói chung. Chính vì vậy, nhà trường cần phải cho học sinh cơ hội học tập, trải nghiệm và phát triển các khả năng này. 
Lý thuyết Giải quyết hành vi - vấn đề
Jessor và Jessor (1977) nhận thấy rằng những hành vi của trẻ là kết quả của một tổ hợp tương tác phức tạp giữa trẻ và môi trường của chúng. Lý thuyết hành vi – vấn đề quan tâm đến ba loại yếu tố quan trọng trong tổ hợp tương tác này. Loại thứ nhất là các cá nhân, bao gồm giá trị, mong đợi, niềm tin và thái độ với bản thân và xã hội. Loại thứ hai là các yếu tố môi trường, bao gồm sự nhìn nhận của bạn bè, bố mẹ đối với các vấn đề trong cuộc sống. Loại thứ ba là các yếu tố hành vi, bao gồm những chuẩn mực hành vi trong xã hội (loại hành vi nào được chấp nhận, hành vi nào không). 
Bạn bè, người thân nghĩ như thế nào, mong đợi điều gì và có thái độ ra sao với hành vi nhất định của trẻ sẽ có thể làm hành vi đó mất đi hay được duy trì. Do vậy, những kỹ năng về lựa chọn, (bao gồm cả khả năng đánh giá bản thân và những ảnh hưởng của người khác) ra quyết định có trách nhiệm, giao tiếp hiệu quả và thương lượng rất quan trọng trong các chương trình giáo dục kỹ năng sống. Xây dựng những kỹ năng này sẽ giúp trẻ tránh được những ảnh hưởng không có lợi và phát huy những mặt mạnh từ môi trường. Rất nhiều các vấn đề về sức khỏe, xã hội có liên quan đến nhau. Vì vậy tác động lên vấn đề này sẽ ảnh hưởng tốt đến vấn đề khác. 
Lý thuyết Nhận thức giải quyết vấn đề
Mô hình xây dựng năng lực này cho rằng dạy cho trẻ các kỹ năng nhận thức giải quyết vấn đề từ sớm sẽ giúp trẻ cải thiện các mối quan hệ xã hội, kiểm soát được tính bột phát, bồng bột, bảo vệ bản thân tốt hơn và giảm các hành vi tiêu cực. Khả năng giải quyết vấn đề kém sẽ đi liền với yếu kém trong mối quan hệ xã hội. 
Cần phải dạy kỹ năng giải quyết vấn đề từ rất sớm để trẻ có một nền tảng tốt giúp việc học tập cũng như phát triển những kỹ năng sau này tốt lên. 
Cần chú trọng đến những kỹ năng tự ý thức, tự quản lý bản thân, kiểm soát cảm xúc cũng như giải quyết vấn đề. Một loại kỹ năng nữa rất quan trọng đó là kỹ năng nhận diện hệ quả, nó giúp trẻ giải quyết vấn đề tốt hơn. 
Phụ lục 2
Một số biện pháp quản lý cảm xúc cho giáo viên và hướng dẫn trẻ quản lý cảm xúc
1. Chiến lược để dừng lại và bình tĩnh lại ngay lập tức
Đếm đến mười (Đếm xuôi hoặc đếm ngược); Đọc thuộc lòng bảng chữ cái (Đọc xuôi hoặc đọc ngược lại); Thở chậm và sâu; Hình dung về dấu hiệu dừng lại; Nhắm mắt lại và nghĩ về một nơi vui vẻ và thoải mái; Căng và thư giãn các cơ bắp; Nói những điều tích cực với bản thân; Thoát khỏi tình huống đó; Ngồi xuống và đặt đầu xuống bàn; Đến một nơi yên tĩnh.
2. Những cách thân thiện để bộc lộ cảm xúc
Trò chuyện với bạn bè; Nói chuyện với người đã làm bạn tổn thương; Viết ra những vấn đề hoặc những điều đã xảy ra; Vẽ tranh về những cảm xúc của mình; Xé giấy nháp hoặc viết nguệch ngoạc lên giấy; Nghe nhạc; Thiền; Đi bộ; Chơi thể thao; Nhắm mắt lại và thở chậm, sâu; Nghĩ về những điều hoặc nơi làm mình cảm thấy hạnh phúc hoặc thư giãn.
* Nhìn
Nhìn vào một bức ảnh hoặc một vật lưu niệm yêu thích; Mang thế giới tự nhiên vào ngôi nhà của bạn để làm sinh động không gian của bạn; Thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên-một khu vườn, bãi biển, công viên, hoặc sân sau của riêng bạn; Đắm mình với màu sắc để nó nâng cao tinh thần của bạn; Nhắm mắt lại và hình dung một tình huống hoặc một nơi nào đó mà bạn cảm thấy yên bình và sự trẻ trung của bạn.
* Nghe
Hát hay ngâm nga một giai điệu yêu thích. Nghe bản nhạc yêu đời; Mở nhạc nền của thiên nhiên với tiếng sóng, gió xào xạc của cây, tiếng chim hót… Với một đài phun nước nhỏ, bạn có thể thưởng thức âm thanh nhẹ nhàng của nước chảy trong nhà hoặc văn phòng của bạn; Treo chuông gió ở gần cửa sổ mở.
* Ngửi
Ánh sáng một cây nến thơm hoặc đốt một số hương mà bạn thích; Nằm xuống trong tờ ướp hoa oải hương; Mùi hoa hồng hoặc một loại hoa; Hãy tận hưởng, không khí trong lành ngoài trời; Xịt nước hoa yêu thích của bạn. 
* Xúc giác 
Quấn mình trong một tấm chăn ấm áp; Vuốt ve nuôi một con chó hoặc mèo; Giữ một vật có thể an ủi mình (một con thú nhồi bông, một vật lưu niệm yêu thích); Ngâm trong bồn tắm nước nóng; Hãy xoa bóp, massage; Mặc quần áo mà bạn cảm thấy mềm mại trên da của bạn.
* Vị giác
Nhai một miếng kẹo cao su không đường; Thưởng thức một mảnh nhỏ của sô cô la đen; Nhâm nhi một tách cà phê hoặc trà hoặc một thức uống lạnh; Ăn một miếng trái cây hoàn toàn chín; Thưởng thức những loại snack bổ dưỡng
* Vận động
Chạy tại chỗ hoặc nhảy lên nhảy xuống; Khiêu vũ; Căng hoặc cuộn đầu của bạn trong vòng tròn; Đi dạo ngắn; Lấy một quả bóng cao su và bóp tay.
Thực hành: 
* Thực hành hít thở sâu: 
Chuẩn bị: Thư giãn toàn bộ cơ thể. Bạn có thể ngồi hoặc nằm bất kỳ tư thế nào, miễn là cảm thấy thoải mái và thư giãn. Đặt một tay lên bụng, một tay lên ngực (đặt tay lên bụng để bạn biết chắc rằng đang tập thở bằng cơ bụng, vì lúc bình thường mỗi người đều thở bằng ngực). Khi đã quen rồi, bạn có thể bỏ qua bước này.
Hướng dẫn thực hành: 
Bước 1: Hít vào từ từ bằng mũi (đếm nhẩm 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 đồng thời cố gắng đưa thật nhiều không khí vào khoang bụng, đảm bảo bụng của bạn phình ra). Khi đã quen rồi, bạn có thể bỏ qua thao tác đếm nhẩm này.
Bước 2: Giữ hơi thở trong bụng 3 giây (đếm nhẩm 1 - 2 - 3)
Bước 3: Thở ra từ từ bằng miệng (đếm nhẩm 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 đồng thời cố gắng đẩy toàn bộ không khí ra khỏi khoang bụng, làm bụng hóp lại). 
Bước 4: Giữ cơ thể trong tình trạng đã xả hết không khí ra trong vòng 2 - 3 giây (đếm nhẩm 1 - 2 - 3). Sau đó tiếp tục chu trình thở như 4 bước vừa rồi. 
* Thực hành thư giãn căng - trùng cơ
- Thư giãn bằng căng trùng cơ là một trong những kỹ thuật thư giãn được nhiều người lựa chọn là phương pháp luyện tập thư giãn hàng ngày. Kỹ thuật này không chỉ giúp thư giãn, giảm căng thẳng, mệt mỏi mà còn giúp người tập dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. 
- Kỹ thuật này yêu cầu người thực hiện lần lượt căng các bó cơ trên cơ thể, căng cơ ở mức tối đa, sau đó thư giãn cơ và đồng thời chú tâm quan sát trạng thái căng - trùng của các bó cơ. 
  Hướng dẫn thực hành cho trẻ
Giáo viên yêu cầu tất cả trẻ nắm chặt tay, căng cơ một cách tối đa, giữ cơ tay trong trạng thái căng như vậy một chút rồi từ từ thả tay ra. Cảm nhận cơ ở bàn tay căng khi nắm chặt tay và cảm nhận cảm giác ở bàn tay khi cơ được thả lỏng. Giáo viên có thể hỏi trẻ xem trẻ có cảm nhận gì sau khi đã thả lỏng tay? Trẻ có cảm thấy cảm giác bàn tay hơi ấm, hơi mỏi, thậm chí có bạn còn thấy có mồ hôi tay? Nếu trẻ có những biểu hiện đó thì cũng đừng lo lắng, điều đó có nghĩa là trẻ đã thực hiện kỹ thuật rất tốt và đã có khả năng quan sát những phản ứng cơ thể mình. Cảm giác âm ấm là do khi căng cơ trẻ đã đốt cháy khá nhiều năng lượng ở các bó cơ đó, sinh ra nhiệt và có thể là mồ hôi. Còn cảm giác mỏi các em có là cảm giác đạt được do các nhóm cơ mới được căng hết mức và đang rơi vào trạng thái ức chế. Khi thực hiện căng – giãn lần lượt hầu hết các bó cơ trên cơ thể, chúng ta sẽ dễ đi vào giấc ngủ sâu và ngon. 
* Thực hành thư giãn tĩnh dựa vào tưởng tượng
Phương pháp thư giãn tĩnh dựa vào tưởng tượng nhấn mạnh đến tưởng tượng và tự ám thị (suggestiolls), giống như phương pháp thiền của Á Đông. Khi thư giãn, người tập đồng thời quán tưởng những cảnh như dạo chơi trên bãi biển thanh bình lúc sáng sớm mặt trời mọc hoặc nghe tiếng sóng vỗ nhè nhẹ, hoặc tiếng kêu của đàn chim hải âu. Cũng có thể quán tưởng đang ở trên một mỏm núi cao phóng tầm mắt vào khoảng không tuyệt đẹp, mênh mông rộng lớn phía trước, trong khi nghe tiếng gió thì thầm qua những hàng cây. Cũng có thể tưởng tượng ra một khuôn mặt của bạn bè, người thân hoặc người yêu…
Tất cả các kỹ thuật tưởng tượng đều nhằm kiểm soát tâm trí và cơ thể. Thư giãn sâu bằng quán tưởng có thể sinh ra sóng Alpha, một loại sóng não có bước sóng thấp (12 đến 14 Hz). Loại sóng Alpha này thường xuyên xuất hiện khi ta vừa ngủ hoặc sắp tỉnh giấc. Theo Joe Kamiya, người đi tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu sóng não qua phương pháp mạch phản hồi sinh học (biofeedback) đã chỉ ra rằng mọi người có thể học cách kiểm soát nhịp Alpha bằng phương pháp thư giãn tĩnh qua thông tin phản hồi sinh học.
Phụ lục 3
Một số phương pháp tổ chức hoạt động GDPTTCKNXH khác
1. Động não 
- PP này sử dụng với mục đích làm cho trẻ tích cực, chủ động sáng tạo tham gia vào hoạt động. Trẻ đưa ra ý kiến của mình về vấn đề đã có chút ít kinh nghiệm, hiểu biết, hoặc về một vấn đề mới trên cơ sở được cung cấp một số thông tin cơ bản. Động não giúp cho trẻ trong một khoảng thời gian ngắn nảy sinh được nhiều ý tưởng, nhiều giả định về một vấn đề nào đó. 
2. Thảo luận nhóm
- Thảo luận hay cùng làm một việc gì đó theo nhóm được sử dụng rộng rãi nhằm giúp cho mọi người tham gia một cách chủ động vào quá trình hoạt động, tạo cơ hội cho trẻ có thể chia sẻ kinh nghiệm, ý kiến để giải quyết một vấn đề có liên quan đến kỹ năng cần hình thành. Từ đó tăng cường rèn luyện tư duy phê phán, tư duy sáng tạo trọng lựa chọn và ra quyết định chung. 
3. Dùng lời nói kết hợp trực quan
- Phương pháp này gồm các hình thức khác nhau như: trò chuyện, phân tích, giảng giải kết hợp phương pháp trực quan.
- Gv có thể chuẩn bị trước về cuộc trò chuyện với trẻ: xác định mục đích, những nội dung trò chuyện với trẻ, những lời dẫn dắt và cách dẫn dắt (bằng một tình huống/một đoạn truyện/một đoạn phim…) những đoạn trao đổi (lường trước các tình huống phản ứng của trẻ). Cách đặt câu hỏi, cách dùng câu từ và thời gian trò chuyện phải phù hợp với khả năng tập trung của trẻ. 
4. Nhóm phương pháp nêu gương - đánh giá
- Nêu gương: Sử dụng các hình thức khen, chê phù hợp, đúng lúc, đúng chỗ. Biểu dương trẻ là chính, nhưng không lạm dụng.
- Đánh giá: Thể hiện thái độ đồng tình hoặc chưa đồng tình của người lớn, của bạn bè trước việc làm, hành vi, cử chỉ của trẻ. Từ đó đưa ra nhận xét, tự nhận xét trong từng tình huống hoặc hoàn cảnh cụ thể. Không sử dụng các hình phạt làm ảnh hưởng đến sự phát triển tâm - sinh lý của trẻ.
5. Phương pháp dùng nghệ thuật
- Sử dụng các tác phẩm nghệ thuật như: bài thơ, câu chuyện, bài hát, tranh ảnh…để khơi gợi nên những xúc cảm tích cực ở trẻ, giúp trẻ có những thái độ và những hành vi ứng xử tốt đẹp đối với con người và cuộc sống xung quanh. 
- Chọn những tác phẩm có nội dung gần gũi, phù hợp với từng chủ đề giáo dục cho trẻ; phải phân biệt rõ cái gì đúng, sai, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ. 
- Khi truyền đạt (đọc, kể, ngâm, hát, giới thiệu..) tác phẩm nghệ thuật đến trẻ, người lớn cần dùng ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu, trong sáng, mang sắc thái biểu cảm để trẻ tiếp nhận dễ dàng và hứng thú. 
6. Phương pháp luyện tập hành vi ứng xử trong sinh hoạt hằng ngày
- Nên tổ chức các hoạt động để trẻ được trải nghiệm, để cuốn hút trẻ vào các hoạt động đa dạng khác nhau cùng với các bạn trong nhóm, lớp (chơi ngoài trời, cùng chăm sóc cây, cùng vận động…)
- Tạo nhiều cơ hội cho trẻ để trẻ tương tác, giao tiếp với nhau trong lớp như thảo luận, trao đổi ý tưởng, giải quyết xung đột, chia sẻ kinh nghiệm, trải nghiệm những vai trò khác nhau.
7. Phối hợp chặt chẽ với gia đình 
- Trong sự phối hợp này, GV cần chủ động phát hiện ra những nét đẹp hay những hành vi chưa tốt ở trẻ và có khả năng tìm ra các biện pháp giáo dục, các cách giải quyết phù hợp với quy luật phát triển của trẻ. 
- Sự phối hợp có thể tiến hành ở nhiều lúc, nhiều nơi, nhưng thời điểm đón trả trẻ là thuận lợi hơn hết. GV có thể trao đổi với cha mẹ trẻ những biểu hiện tốt, chưa tốt của từng trẻ và các biện pháp giáo dục để cải thiện hành vi. 
Phụ lục 4
Hướng dẫn tích hợp hoạt động GDPTTCKNXH trong các hoạt động
4.1 Hướng dẫn lồng ghép trong hoạt động học
Giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội trong hoạt động học của các lĩnh vực giáo dục phát triển thể chất, phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ, phát triển thẩm mĩ được tiến hành dưới phương thức lồng ghép tích hợp nội dung vào hoạt động học tập ở các mức độ khác nhau. Việc xác định các nội dung giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cần dựa vào các chủ đề, sự kiện và đặc thù của các lĩnh vực phát triển. Mỗi chủ đề, sự kiện có thể khai thác các nội dung giáo dục tình cảm, kỹ năng xã hội khác nhau và mỗi một lĩnh vực phát triển có ưu thế riêng đối với việc giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ. 
Để đảm bảo hiệu quả tổ chức hoạt động học cũng như hiệu quả của việc tích hợp giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cần đảm bảo một số nguyên tắc trong việc xác định nội dung giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội thông qua hoạt động học tập sau đây: 
- Đảm bảo tính tự nhiên, hợp lý, khách quan của logic phát triển nội dung hoạt động học tập. Nội dung giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội phải là một bộ phận không tách rời của hoạt động học tập. Tuy nhiên các tri thức được tích hợp không được làm biến dạng, rối loạn nội dung học tập. Cần tránh hiện tượng khai thác nội dung giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội trong học tập một cách máy móc, quá sơ sài mang tính hình thức hoặc khai thác quá sâu làm quá tải gây rối loạn nội dung chính của hoạt động học tập. 
- Đảm bảo tính vừa sức cho trẻ, tránh cả hai thái cực đưa nội dung giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội vào hoạt động học tập quá đơn giản, dưới tầm nhận thức của trẻ làm cho trẻ chán hoặc quá tầm nhận thức của trẻ khiến trẻ không tiếp thu được. Bên cạnh đó nội dung lồng ghép, tích hợp phải hấp dẫn, thiết thực, gần gũi với cuộc sống của trẻ.
GV cần thiết kế hoạt động phù hợp dựa trên các nội dung đã xác định, việc thiết ké hoạt động cần thực hiện cụ thể như sau:  
- Xác định mục đích: Căn cứ vào mục đích, yêu cầu của hoạt động học tập, nội dung, phương pháp tổ chức hoạt động, đặc điểm của trẻ để xác định mục đích giáo dục tình cảm, kỹ năng xã hội cho trẻ hướng tới việc trẻ được rèn luyện các kỹ năng xã hội 
- Tiến hành hoạt động: Để tiến hành lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục tình cảm, kỹ năng xã hội vào hoạt động học tập cần dựa vào cấu trúc của hoạt động học tập để xác định thời điểm, liều lượng và cách thức để tích hợp nội dung giáo dục tình cảm và  kỹ năng xã hội vào trong hoạt động học tập. Cụ thể có thể tiến hành lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội vào hoạt động học tập theo các cách sau: 
Bước 1: Xác định rõ mục đích, nội dung, phương pháp, biện pháp, phương tiện tổ chức từng hoạt động cụ thể.
Bước 2: Xác định nội dung giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cần tích hợp vào hoạt động học tập sẽ thực hiện. Trong bước này cần làm rõ các vấn đề: Chỉ rõ nội dung giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cần tích hợp vào hoạt động, mức độ của trẻ ở nội dung này để xác định yêu cầu cần đạt được. 
Bước 3: Khai thác cấu trúc hoạt động học tập để xác định thời điểm lồng ghép, tích hợp có hiệu quả. Việc giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ sẽ tập trung nhiều hơn ở phần trẻ thực hành qua việc giáo viên giao nhiệm vụ cho trẻ. 
4.2. Hướng dẫn lồng ghép trong tổ chức hoạt động chơi
Trẻ chơi nhiều loại trò chơi, mỗi trò chơi có ưu thế riêng đối với việc giáo dục tình cảm, kĩ năng xã hội cho trẻ: Trò chơi đóng vai, trẻ có cơ hội để mô phỏng hiện thực cuộc sống xã hội là cơ hội để thể hiện một cách đa dang các tình huống mà con người thể hiện tình cảm, kĩ năng xã hội  với nhau trong cuộc sống; Trò chơi đóng kịch, trẻ được nhập vai các nhân vật để mô phỏng mối quan hệ giữa con người với nhau và với môi trường xung quanh dựa trên các cốt chuyện trong tác phẩm văn học. Qua đó, trẻ có cơ hội được thể hiện cảm xúc và sự sáng tạo của mình khi nhập vai; Trò chơi học tập có nhiệm vụ nhận thức rõ ràng do GV đặt ra nên là phương tiện hữu hiệu để cung cấp kiến thức, hình thành tình cảm, kĩ năng xã hội cho trẻ;  Trò chơi vận động có luật chơi rõ ràng, có thể sử dụng để hình thành và củng cố các chuẩn mực hành vi của trẻ khi tham gia với các bạn. Trò chơi lắp ghép, xây dựng yêu cầu trẻ phải cùng nhau chơi, cùng nhau tạo ra sản phẩm cụ thể nên có thể sử dụng để giáo dục trẻ tính hợp tác, quan tâm và giúp đỡ bạn. 
Để tổ chức cho trẻ chơi và thúc đẩy quá trình chơi của trẻ nhằm phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội cho trẻ, GV cần lưu ý: 
- Xác định rõ mục tiêu: GV cần xác định rõ mục tiêu giáo dục tình cảm, kĩ năng xã hội cho trẻ như giáo dục trẻ biết phối kết hợp với bạn, chia sẻ với bạn để từ đó sẽ có phương pháp và cách thức tổ chức chơi cho trẻ đạt hiệu quả.
- Trong quá trình trẻ chơi, GV cần quan sát, tạo ra nhiều tình huống chơi phong phú để lôi cuốn vào các tình huống đó, các vai chơi đó.
Ví dụ để giáo dục trẻ sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, cô cho trẻ chơi xây dựng và cố tình để thiêú một vài khối hình ở góc chơi bán hàng. Trước khi chơi cô cho trẻ thỏa thuận, bàn bạc xem sẽ xây gì, ai sẽ làm gì, ai sẽ hỗ trợ ai. Trong quá trình trẻ chơi, thấy thiếu vật liệu sẽ bàn bạc nhau, cùng nhau tìm kiếm và sang các nhóm chơi khác để tìm. Nếu trong quá trình chơi, GV thấy trẻ chưa giúp đỡ nhau, chia sẻ với nhau thì GV nhắc nhở trẻ bằng cách đưa ra những lời gợi ý để trẻ chơi cùng nhau, chia sẻ, giúp đỡ nhau. Trong quá trình trẻ chơi, GV luôn động viên, kích lệ trẻ. 
4.3. Hướng dẫn lồng ghép trong các hoạt động khác 
- Hướng dẫn tổ chức ngày hội ngày lễ 
- Hướng dẫn trẻ hoạt động lao động
- Hướng dẫn tổ chức các hoạt động trong sinh hoạt hàng ngày như ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân
4.3.1.Hướng dẫn tổ chức ngày hội ngày lễ
Tổ chức ngày hội, ngày lễ là hình thức giúp trẻ thâm nhập vào cuộc sống xã hội tại những thời điểm có ý nghĩa xã hội nhất để giáo dục truyền thống, đem lại niềm vui sướng, góp phần giáo dục toàn diện cho trẻ. Ở trường MN có một số ngày hội, ngày lễ sau: ngày hội đến trường, tết trung thu, tết nguyên đán, ngày 8 tháng 3, ngày 20 tháng 11, ngày sinh nhật Bác, ngày sinh nhật của bé, ngày 1-6 và lễ ra trường ngoài ra còn một số các ngày lễ khác như ngày 22 tháng 12, ngày tết dương lịch, ngày 30 tháng 4, ngày mùng 1 tháng 5 và các ngày lễ hội truyền thống của địa phương và của nhà trường. Tổ chức ngày hội, ngày lễ tạo nhiều cơ hội cho trẻ được tham gia vào các hoạt động chung sẽ giúp trẻ tự tin, mạnh dạn. 
Thông qua các ngày  hội, ngày lễ, trẻ có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân, để quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ với bạn và cô giáo. Có nhiều ngày hội, ngày lễ, mỗi một dịp đó trẻ sẽ có cơ hội để giáo dục lòng tình cảm, kĩ năng xã hội  theo các cách khác nhau: Tết trung thu: Là ngày tết dành riêng cho các cháu thiếu niên, nhi đồng. Trẻ sẽ được rước đèn, phá cỗ tham gia vào các chương trình văn nghệ của trường. Qua đây giáo dục trẻ quan tâm chia sẻ với bạn; Ngày hội của cô giáo (20/11) giáo dục trẻ truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam. Giới thiệu các công việc của các cô giáo, chú ý giáo dục tình cảm yêu mến, biết ơn của trẻ với cô giáo. Trẻ có cơ hội cùng bạn thể hiện sự quan tâm với cô giáo ; Tết nguyên đán: Là tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Tổ chức cho trẻ đón xuân, đón năm mới với tâm trạng vui mừng. Giới thiệu cho trẻ những phong tục, tập quán tốt đẹp trong ngày tết như chúc tết, thăm họ hàng...giáo dục trẻ tình yêu gia dình, yêu thiên nhiên và cuộc sống ;Ngày quốc tế phụ nữ (8.3): Giáo dục trẻ biết ngày 8-3 là ngày vui của phụ nữ thông qua đó giáo dục trẻ sự kính trọng, biết ơn và tình cảm của trẻ với bà, mẹ, cô giáo và các bạn gái; Ngày  sinh nhật của trẻ trong lớp: Tạo cho trẻ cảm nhận được niềm vui, sự trưởng thành, lớn lên của mình trong ngày sinh nhật và hình thành tinh thần trách nhiệm của trẻ. Trẻ biết quan tâm bạn bằng việc chúc mừng bạn, tặng quà cho bạn...
Để tổ chức tốt ngày hội, ngày lễ cho trẻ, GV cần: 
- GV làm tốt công tác tuyên truyền vận động các bậc cha mẹ quan tâm đến ngày lễ, ngày hội sắp tới, tranh thủ sự giúp đỡ của các bậc cha mẹ trong việc chuẩn bị cho ngày lễ, ngày hội. 
- Chú ý chuẩn bị các vật liệu trang trí khung cảnh lớp học phù hợp với nội dung của ngày lễ, ngày hội. Thu hút sự tham gia của trẻ vào trong quá trình chuẩn bị cho ngày hội, ngày lễ sẽ thúc đẩy trẻ tinh thần có trách nhiệm với công việc được giao. 
- Phối kết hợp với bậc cha mẹ trẻ để vận động cha mẹ cùng tham gia các tiết mục văn nghệ, các hoạt động của lễ hội. 
- Chú ý động viên tất cả các trẻ tham gia vào các hoạt động, các tiết mục văn nghệ, vui chơi giải trí cho trẻ, trẻ đọc thơ, chuyện, múa, hát, đóng kịch...
- Tạo bầu không khí vui tươi, trẻ có cảm giác thoải mái, hứng thú khi tham gia vào các hoạt động.
4.3.2. Hướng dẫn trẻ hoạt động lao động
Hoạt động lao động tạo nhiều cơ hội cho trẻ phối hợp hoạt động cùng nhau qua đó trẻ được giúp đỡ bạn, chia sẻ với bạn.  Bằng cách giao cho trẻ cùng thực hiện một nhiệm vụ đơn giản như cùng nhặt rác, cùng dọn dẹp sân trường, chăm sóc vườn hoa, dọn dẹp lớp học, trực nhật bàn ăn...trẻ sẽ hình thành được hành vi nhân ái tích cực với bạn và mọi người xung quanh. Có nhiều dạng hoạt động lao động, mỗi dạng hoạt động đều có thể giáo dục tình cảm, kĩ năng xã hội cho trẻ. 
	Lao động tự phục vụ: Đây là hoạt động giáo dục trẻ biết yêu quý và chăm sóc bản thân. Giáo viên cần hình thành ở trẻ hứng thú chăm sóc bản thân và ý thức luôn giữ gìn vệ sinh cá nhân. 
	Lao động trực nhật: Ở trẻ có các hoạt động trực nhật bữa ăn, chuẩn bị giờ học, chăm sóc động vật, cây cối...trong quá trình đó giáo dục trẻ biết yêu quý các con vật, đồ vật, biết cùng làm việc với bạn, giúp đỡ bạn để cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao. 
	Lao động tập thể: Trẻ thỏa thuận, phân công các công việc cho nhau trong nhóm, biết phối hợp, giúp đỡ bạn để cùng hoàn thành công việc chung. Có thể có những công việc như chăm sóc cây trong vườn, dọn dẹp sân trường, trang trí lớp học. 
Để tổ chức hoạt động lao động nhằm giáo dục tình cảm, kĩ năng xã hội cho trẻ, GV cần lưu ý: 
	- Giáo viên giao nhiệm vụ cho trẻ. Khi giao nhiệm vụ GV cần giải thích và có chỉ dẫn cụ thể về những việc trẻ sẽ làm, các thao tác trẻ cần tiến hành, trẻ lựa chọn những dụng cụ cần thiết và tự thực hiện quá trình lao động. 
	- Đối với việc trực nhật của trẻ: GV giao cho 2,3 trẻ làm sau một, hai ngày GV lại đổi người khác làm trong quá trình đó GV nên kèm một trẻ biết quan tâm, giúp đỡ bạn với một trẻ không biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ để trẻ học hỏi lẫn nhau. 
	- Đối với việc tổ chức lao động tập thể: Trẻ sẽ được GV chia thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm thực hiện một mục đích riêng để hoàn thành  mục đích chung. Ví dụ với nhiệm vụ trồng cây và chăm sóc vườn cây: GV sẽ chia một nhóm trồng cây làm các việc như xới đất, gieo hạt, tưới cây và một nhóm chăm sóc vườn cây như bắt sâu cho cây,  nhặt lá vàng...
	Trong quá trình đó GV động viên, khích lệ trẻ hoạt động cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành công việc. GV sẵn sàng hỗ trợ trẻ, động viên, khích lệ trẻ. 
4.3.3. Hướng dẫn tổ chức các hoạt động trong sinh hoạt hàng ngày như ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân
Các hoạt động trong sinh hoạt hàng ngày ở trường MN có nhiều tình huống rất đa dạng, phong phú, trẻ có nhiều cơ hội để trải nghiệm, được thể hiện tình cảm và kĩ năng xã hội với bạn bè và mọi người xung quanh. Ở trường MN, GV có thể dễ dàng tạo ra nhiều tình huống giúp trẻ trải nghiệm ở mọi lúc, mọi nơi
Hoạt động ăn: Các hoạt động cô có thể tổ chức như trực nhật bàn ăn, dọn dẹp lớp trước và sau khi ăn... Qua đây hình thành ở trẻ hành vi với các bạn trong lớp như biết phối hợp với bạn, quan tâm và giúp đỡ bạn. 
	Hoạt động ngủ: Các hoạt động GV có thể tổ chức như cùng chuẩn bị ngủ, xếp hàng vệ sinh... Qua đây hình thành ở trẻ hành vi với các bạn trong lớp như biết phối hợp với bạn, quan tâm và giúp đỡ bạn. 
	Hoạt động đón, trả trẻ: Các hoạt động GV có thể thể chức như: Giúp bạn mới, tạm biệt bạn.
Trong quá trình tổ chức các hoạt động này, GV cần lưu ý: 
- Giáo viên tạo tình huống hoặc cùng trẻ thảo luận, giúp trẻ nhớ lại những xúc cảm, tình cảm trẻ trải qua vào ngày hôm trước. 
+ Buổi sáng khi trẻ vừa mới đến GV có thể trao đổi trò truyện với trẻ về những gì trẻ đã trải qua trong ngày hôm qua, những cảm nhận của trẻ về lớp học và các bạn khi trẻ vừa mới đến:
+ Hôm qua con đã làm gì để giúp đỡ bố mẹ, làm gì để thể hiện sự quan tâm của con đến ông, bà, bố mẹ, anh chị em. Khi làm những việc đó thì con cảm thấy thế nào? Con nghĩ ông, bà, bố, mẹ, anh, chị em sẽ cảm thấy thế nào khi con làm những việc đó. 
+ Hôm nay, đến lớp con thấy có gì mới? ai vắng mặt? Ai có gì mới? Ai có điều gì đặc biệt? Sinh nhật bạn A chúng mình sẽ làm gì để chúc mừng bạn. 
+ Trưa khi ăn ngủ, GV có thể khai thác các tình huống: trẻ vừa chuẩn bị kê dọn bàn ăn, chia cơm, giúp cô dọn dẹp lớp học chuẩn bị cho cả lớp ngủ trưa...
Buổi chiều trước khi ra về, GV có thể trò truyện với trẻ: Hôm nay con đã làm được việc gì giúp cô, giúp bạn, con cảm thấy thế nào? Con nghĩ cô, bạn cảm thấy thế nào? Con nghĩ tối nay con sẽ làm gì để giúp bố mẹ, anh, chị em, điều muốn nói với bố mẹ .....
Mỗi một tình huống được nêu ra GV có thể giáo dục tình cảm, kĩ năng xã hội cho trẻ. Tuy nhiên GV cần lựa chọn các tình huống tránh tình trạng lặp đi lặp lại các hoạt động, nội dung của các hoạt động gây sự nhàm chán ở trẻ. Đối với những nội dung giáo dục tình cảm, kĩ na ưng xã hội đã được thực hiện nhiều, GV cần chuyển sang những nội dung khác. Quá trình thảo luận cần khai thác cảm xúc của trẻ và duy trì sự hào hứng cho trẻ thì việc giáo dục tình cảm, kĩ năng xã hội mới đem lại hiệu quả. 
Phụ lục 5
 Một số lưu ý
5.1. Cách sử dụng các câu chuyện và tình huống trong giáo dục tình cảm cho trẻ 
Một trong những cách tốt nhất để giúp trẻ khám phá cảm xúc là thông qua các câu chuyện. 
Sử dụng những con búp bê, con rối hoặc đồ chơi mềm làm các nhân vật cho câu chuyện. 
Các nhân vật làm bằng đồ chơi mềm sẽ giúp trẻ tham gia ở một mức độ tình cảm nhất định và khi trẻ đồng cảm được cảm xúc của mình với các cảm xúc của các nhân vật trong câu chuyện sẽ giúp trẻ học được sâu sắc và dễ dàng hơn. 
Bạn có thể thử những cách sau để nói về cảm giác buồn với trẻ: 
Tìm một món đồ chơi nhỏ, mềm hoặc gấu bông và dùng một cây bút màu đỏ tô lên trên một miếng vải (trông giống như máu) và băng cánh tay hoặc chân của đồ chơi đó lại. Đặt nó trong một cái hộp hoặc giỏ và dùng một tấm khăn che lại (sử dụng khăn lau mặt hoặc miếng vải nhỏ khác). Mang nó vào phòng để cẩn thận, giải thích cho trẻ rằng bạn đã nhìn thấy con chó hoặc con gấu bông ở ngoài đường và chúng vừa bị ngã. Trẻ sẽ hiểu tình huống này, vì hầu hết trẻ đã từng trải qua nên bản thân chúng sẽ hiểu cảm giác như thế nào. Sau đó bạn có thể thảo luận về cách nhân vật của bạn có thể cảm thấy thế nào và gợi ý cho trẻ làm thế nào để giúp chúng cảm thấy tốt hơn. 
Khuyến khích trẻ chia sẻ kinh nghiệm của mình khi cảm thấy buồn.
Trẻ có thể vẽ hình ảnh của mình và giáo viên có thể viết những câu bắt đầu bằng “Con cảm thấy không vui khi ...”
         Xây dựng các kịch bản tiếp theo với đồ chơi cho trẻ, ví dụ mang đến cho trẻ một món đồ chơi hoặc một quả bóng mà chúng rất thích. Trong một dịp khác có thể làm trẻ không vui vì quả bóng bị vỡ hoặc mất món đồ chơi đó. Một lần nữa, bạn sẽ tạo ra một cơ hội tốt để nói về cảm giác không vui cho trẻ. Bạn cũng sẽ được xây dựng kỹ năng thông cảm cho trẻ và điều này là vô cùng quan trọng, vì nếu không có sự thông cảm, con người sẽ không thể hiểu được lí luận về đạo đức.
        Khi trẻ không hài lòng chúng thường tranh chấp với bạn chúng, vì vậy nếu bạn có những con rối lớn bạn hãy tạo ra một câu chuyện có liên quan đến sự tương tác của hai nhân vật (Bạn cũng có thể sử dụng những con búp bê hay gấu bông). Hãy tạo một kịch bản mà một nhân vật không chia sẻ đồ chơi với bạn khác hoặc đi ra chơi với người khác, hoặc tự nhường đồ chơi cho bạn mình. Bạn không cần phải là một người kể chuyện hay và câu chuyện của bạn cũng không cần phải phức tạp. Bạn chỉ cần đưa ra được các lý do mà nhân vật cảm thấy không vui, đồng thời hãy để cho trẻ đưa ra một số cách để giải quyết tình huống. 
Tìm tranh ảnh trên tạp chí của những người không vui và khuyến khích, gợi ý để trẻ nói về những điều mà trẻ nghĩ là làm cho người ta không vui. Khi thích hợp, hãy chia sẻ kinh nghiệm của bạn với trẻ. Khi trẻ dành nhiều thời gian với người lớn học về mặt tình cảm chúng sẽ ảnh hưởng rất lớn từ người lớn vì người lớn sẽ là tấm gương cho chúng noi theo. Hãy sử dụng nhiều nhất có thể những câu chuyện đã được xuất bản (các câu chuyện từ trong sách vở). Khi thảo luận về những câu chuyện này với trẻ, bạn nên hỏi những câu hỏi như: 
Con hãy nghĩ ra một số từ có thể miêu tả cảm giác ấy như thế nào không...?
Con hãy nghĩ xem có lúc nào con cảm thấy không vui khi bị mất một cái gì đó không? 
(Những câu hỏi này có thể áp dụng cho hầu hết các câu chuyện khi bạn muốn cho trẻ học về cảm xúc.) 
Nói về ngôn ngữ cơ thể và cần phải thể hiện thế nào khi chúng ta không hài lòng.
Cho trẻ chơi một số trò chơi âm nhạc khác nhau và thảo luận xem chúng cảm nhận như thế nào. Khi chúng nhận diện được một số thể loại nhạc làm cho chúng cảm thấy không vui hay buồn, hãy đi quanh lớp học và thể hiện bằng ngôn ngữ cơ thể về cảm giác buồn. Sau đó, cho trẻ nghe một số bản nhạc làm chúng cảm thấy vui, hạnh phúc và cho trẻ di chuyển quanh lớp học về cảm nhận của chúng. 
5.2. Tạo cảm giác vui vẻ 
Nếu để trẻ lớn lên có thể hiểu và kiểm soát các tình cảm của mình thì việc này phải bắt đầu ngay từ những năm tháng đầu đời. Đó là một phần cơ bản để trẻ có thể biết nhạy cảm trước những tình cảm của người khác và là yếu tố chính của tất cả các kỹ năng tình cảm khác. 
Tuy nhiên, những nhận thức này không chỉ đơn giản phát triển một cách bột phát. Muốn trẻ có thể biết và nói lên được về tình cảm, chúng ta cần phải mang lại cho trẻ những trải nghiệm phù hợp. Trẻ sẽ được hỗ trợ để nhận ra, gọi tên và thừa nhận những tình cảm của mình, và có rất nhiều cách để làm được điều này. 
Dạy trẻ từ vựng về tình cảm
Để nói về các tình cảm, chúng ta cần những từ vựng cần thiết và bời vì tình cảm là rất trừu tượng nên một trong những thời điểm thích hợp nhất để phát triển vốn từ cho trẻ là ngay khi trẻ được thực sự trải nghiệm những tình cảm đó. Nếu chúng ta có thể gọi tên các tình cảm ngay khi diễn ra, chúng ta sẽ tạo ra được cầu nối giữa từ và tình cảm, giúp khái niệm trừu tượng trở nên dễ hiểu hơn. 
Vì thế khi ta nhìn thấy trẻ nở nụ cười tươi, hãy chớp lấy khoảnh khắc đó và nhận xét về điều này ví dụ như “Hôm nay trông con thật vui vẻ”. Khi trẻ tranh cãi với bạn, ta có thể nói “Các con trông đều cáu kỉnh”. Khi tất cả mọi người đều nhất quán làm như vậy, trẻ sẽ sớm tự phát triển được những từ vựng về tình cảm và sẽ có thể nói với ta nếu chúng ta gọi sai tình cảm của trẻ. Sau đó chúng ta có thể nâng cao hiểu biết của trẻ thông qua các hoạt động. 
Ảnh gia đình vui vẻ
Vui vẻ là môt trong những tình cảm dễ nhất để khai thác và trẻ sẽ nhanh chóng nhận ra rằng với mỗi người, vui vẻ có thể mang những ý nghĩa khác nhau. Trẻ cũng có thể nhận ra có những điều có thể làm chúng ta vui vẻ. Hoạt động này cũng rất có ích trong việc khám phá những điểm tương đồng và khác biệt. 
Yêu cầu trẻ mang đến lớp một bức ảnh có hình ảnh trẻ đang làm một việc làm trẻ thấy vui vẻ. Khi các trẻ cho nhau xem những bức ảnh của mình và nói về các bức ảnh này, chúng ta hãy cùng làm một cuộc trưng bày có chủ đề “vui vẻ”. Hãy nói với trẻ cách đặt tên cho các bức ảnh của mình và khuyến khích trẻ nhìn thấy sự tương đồng và khác biệt. 
Nhận diện người vui vẻ
Đưa cho trẻ nhiều tờ báo và tạp chí, yêu cầu trẻ tìm các bức ảnh có những người trông vui vẻ. Cùng nói chuyện với trẻ xem vì sao trẻ nghĩ là trông những người này vui vẻ. Sau đó cho trẻ cắt những bức ảnh này ra và dán vào một bộ sưu tập các bức ảnh vui vẻ. 
Làm cuốn nhật kí vui vẻ 
Khi trẻ đang chơi, hãy chụp cho trẻ các bức ảnh trông trẻ vui vẻ. In các tấm ảnh này ra và cho trẻ xem. Khuyến khích trẻ nói xem lúc chụp ảnh trẻ đang làm gì và cùng sưu tập các bức ảnh này để làm thành một cuốn nhật ký. Hãy cho trẻ tự quyết định xem trẻ muốn các bức ảnh này được chú thích gì. Hãy chụp ảnh cả những người lớn trong gia đình và bổ sung vào cuốn nhật ký này. 
Những việc khiến mình vui vẻ
Yêu cầu trẻ kể tên một việc trẻ muốn làm ngay lúc này để trẻ có thể thấy vui vẻ. Với những trẻ ít tuổi hơn, hãy đưa ra một vài lựa chọn và để trẻ quyết định chọn điều làm trẻ vui vẻ nhất. Dùng các tranh lô tô để giúp trẻ quyết định. Khi tất cả các trẻ đã lựa chọn, hãy cùng so sánh. Với các trẻ lớn có thể cùng vẽ ra một sơ đồ mô tả kết quả khảo sát. 
Hát bài hát vui vẻ 
Khuyến khích trẻ nghĩ đến một bài hát hay một đoạn nhạc làm trẻ thấy vui vẻ. Khi đã thu thập được một danh sách các bài hát từ các trẻ, hãy cùng tổ chức một buổi hòa nhạc “vui vẻ”. Nếu trẻ thấy khó, hãy đưa ra một vài gợi ý hoặc các lựa chọn khác nhau để trẻ quyết định. 
5.3. Những câu hỏi gới ý khi sử dụng tranh lô tô/ảnh thẻ để giáo dục tình cảm cho trẻ 
        Con có thể tìm thấy 1 tấm thẻ/ tranh lô tô diễn tả cảm giác của bạn bây giờ không? (hoặc là cảm giác gần đây)
       Con sẽ dùng từ nào để miêu tả cảm xúc này không?
       Con có thể nghĩ ra từ nào khác để miêu tả không?
       Khuôn mặt sẽ được vẽ trên tấm thẻ/tranh lô tô như thế nào để thể hiện cảm xúc?
(nước mắt, miệng xị xuống)
       Bây giờ con có thể thể hiện 1 gương mặt tương tự không?
       Con có thể tìm thấy 1 tấm thẻ/ tranh lô tô mà thể hiện điều có thể sẽ xảy ra ở 1 phần cơ thể con khi con đang có cảm giác này không ? 
      Con có thể chọn 1 tấm thẻ khác để thể hiện cảm xúc của con giống như thế nào nhất không ? Từ nào con sẽ dùng để miêu tả cảm giác này?
      Con có nhớ thời điểm nào con cũng đã từng cảm thấy như thế này chưa? Lúc đó con đã làm gì? 
      Con có thể tìm 1 từ để miêu tả mỗi cảm xúc trên các tấm thẻ/ tranh lô tô không? Con đã từng trải qua các cảm giác này chưa?
     Có cảm giác nào mà con thường xuyên trải qua không?
     Mỗi biểu cảm trên khuôn mặt cho những cảm xúc đó thể hiện ra như thế nào? Con có thể tự tạo ra ra những gương mặt cho mỗi cảm xúc đó không? 
Phụ lục 6
Gợi ý một số giáo án hoạt động GDTCKNXH cho trẻ mầm non
Bài 1
Đề tài: Đồ dùng của bé
Lứa tuổi: Nhà trẻ 18- 24 tháng
1. Mục đích
- Trẻ nhận ra những đồ dùng cá nhân của mình và của bạn
- Có ý thức tự lập, tự tin trong việc lựa chọn và sử dụng đồ dùng của bản thân.
2. Chuẩn bị
Một số đồ dùng cá nhân của trẻ
3. Cách tiến hành
Cô ngồi cùng trẻ, cô lần lượt hỏi trẻ về những đồ dùng của trẻ hiện có như quần áo trẻ đang mặc, dép, áo, mũ của  trẻ...Cô lần lượt chỉ vào đồ dùng của từng trẻ và giới thiệu tên của đồ dùng và đặc điểm đơn giản bên ngoài của đồ dùng. 
Ví dụ: Cô chỉ vào áo của bé My và nói: “Đây là cái gì thế nhỉ? À cái áo. Cái áo của My đấy. Áo của My màu xanh, có hoa đẹp”, rồi cô quay sang bé Hà và hỏi “Thế áo đẹp của Hà đâu? Đúng rồi, áo của Hà đây. Áo của Hà màu vàng đấy…”
Cô làm tương tự với từng trẻ và với những đồ vật của từng trẻ. 
Bài 2
Đề tài: Làm quen với bạn
Lứa tuổi: 24-36 tháng
1. Mục đích
Trẻ biết tự giới thiệu về bản thân mình (chào hỏi, giới thiệu tên)
2. Chuẩn bị
Gấu bông hoặc thỏ
3. Cách tiến hành
- Cô giới thiệu với trẻ có một bạn búp bê mới vào lớp mình. Bạn búp bê muốn được làm quen với các bạn: “Chào các bạn! Lớp của các bạn chơi vui quá! Các bạn cho tôi cùng chơi nhé!
- Cô giáo nhắc trẻ chào búp bê: “Chào bạn búp bê”.
- Cô đưa búp bê đến gần trẻ và nói: “Chào bạn! Tôi tên là Bi. Tôi 3 tuổi. Bạn tên là gì? Bạn mấy tuổi rồi? Bạn thích ăn món gì nhất? Bạn thích đồ chơi gì nhất?....
- Lần lượt cho búp bê đến làm quen với từng trẻ và cho trẻ tự giới thiệu.

Bài 3
 Đề tài “Khám phá người bạn mới”
Lứa tuổi: 5-6 tuổi
	    1.  Mục đích
· Trẻ nhận ra các điểm giống nhau của mình với bạn.
· Trẻ cảm thấy thoải mái chia sẻ về mình với người khác.
· Trẻ hào hứng khi hỏi về người khác.
·  Trẻ hiểu tìm hiểu lẫn nhau giúp chúng ta phát hiện ra điểm chung của nhau.
	    2. Chuẩn bị.
- Câu chuyện “Ngôi nhà trên cây” (phần tiếp theo)
- Tranh ảnh, giấy báo cũ...
	    3. Các bước tiến hành
Bước 1: Trải nghiệm
Con đã từng chơi với bạn mới nào chưa? Con cảm thấy thế nào? Các con đã làm gì cùng nhau?
Trong câu chuyện này, Z cảm thấy rất lo lắng khi chơi với những người bạn mới và không biết liệu họ sẽ chơi với nhau như thế nào. Các bạn giúp Z học được rằng ngay cả khi có ai đó mới hoặc khác biệt, con cũng có thể khám phá được những điểm chung giống với bạn.
Khi con lắng nghe câu chuyện, con hãy chú ý đến những điểm chung giữa  các bạn nhỏ nhé.
Z đã dành cả buổi sáng để khám phá ngôi nhà trên cây. Có rất nhiều điều mới để Z có thể xem, nghe và chạm vào! Cái nào Z cũng thấy rất khác so với nhà của mình.Vừa lúc đó, Z nghe thấy có giọng nói bên ngoài. Z nhìn ra cửa sổ và thấy hai bạn nhỏ hôm trước chơi ở nhà trên cây đang đi về phía mình. Z cảm thấy lo lắng và có chút sợ hãi. Z không biết rõ về hai bạn và các bạn ấy trông cũng có vẻ khác nhau. Z tự hỏi liệu mình sẽ nói chuyện gì, hay sẽ chơi gì với nhau đây. Giả như các bạn không thích những gì Z thích? Hoặc các bạn không thích Z thì sao?
Jordan và Mia đi vào ngôi nhà trên cây. “Chào Z! Bạn có muốn chơi cùng chúng mình không?” Z chỉ rụt rè vẫy tay chào, nhưng vẫn đứng nguyên ở phía bên kia căn phòng. Z không biết các bạn định sẽ cùng chơi trò gì đây.
Ồ-Z! Z không biết làm sao để tìm được điểm chung với các bạn, hoặc làm sao các bạn có thể chơi chung với nhau được. 
“Z, sao vậy?” Mia hỏi. “Hôm nay bạn không muốn chơi à?” “Mình rất muốn chơi,” Z thì thầm. “Nhưng chúng ta rất khác nhau - Mình là người ngoài hành tinh còn các bạn là trẻ em. Mình không biết làm sao để chúng ta chơi cùng với nhau được.”
Bước 2: Phân tích các trải nghiệm
Z cảm thấy như thế nào khi gặp gỡ bạn mới?Vì sao các con biết? (mắc cỡ, ngồi một chỗ, nói thì thầm)
Vì sao các con nghĩ Z cảm thấy như vậy? (Z là bạn mới, không biết nhiều các bạn, không biết các bạn thích chơi gì, cảm thấy mình khác mọi người)
Con sẽ nói gì với bạn Z ?
“Mình cá là chúng ta có nhiều điểm chung giống nhau đấy, ngay cả khi chúng ta có khác nhau đôi chút” Mia nói. “Mình và Jordan khác nhau vì bạn ấy đeo máy trợ thính đặc biệt để giúp bạn ấy nghe được, còn mình thì không, và chúng mình cũng có gia đình khác nhau. Nhưng chúng mình cũng rất giống nhau vì cả hai đều thích voi, cả hai đều thích pizza, và cả hai đều thích xây lâu đài cát cùng nhau.”
Z rất phấn khích. “Bạn có nghĩ rằng chúng ta cũng có thể tìm thấy một số điểm chung không?”
“Dĩ nhiên rồi,” Mia nói. “Để xem nào…Mình rất là thích hát. Còn bạn thì sao?”
“Mình cũng thích hát lắm!” Z reo lên. “Đó là điều mà chúng ta giống nhau đấy.”
“Mình còn thích trò chơi có tên là Zoogle và Zip nữa,” Z nói thêm. “Mọi người sẽ trốn ở nơi mà Zoogle không thấy, rồi sau đó Zoogle sẽ chạy đi tìm các bạn.”
“Trò đó giống trò chơi Trốn tìm lắm. Chúng mình rất thích chơi trò đó,” Jordan reo lên.
Và thế là cả ba bạn đã chơi trò Zoogle và Zip và Trốn tìm cả buổi chiều hôm đó.
“Z biết không,” Jordan nói. “Ban đầu mình cũng hơi lo lắng khi chơi với bạn. Nhưng bây giờ mình rất vui vì chúng ta đã có thể hiểu nhau - chúng ta đã tìm thấy rất nhiều điểm chung.”
Cả Z và Mia cũng đều thấy rất vui.
Để làm quen với bạn mới các bạn đã kể cho nhau nghe những điểm chung gì?
Z nói
“Bất cứ khi nào chúng Mình ở bên nhau, các bạn đều giúp Mình khám phá ra cách mà các bạn nhỏ trên trái đất gắn bó với nhau.”
Z muốn tất cả các bạn nhớ rằng mỗi khi các bạn nói chuyện và chơi với người khác, các bạn sẽ khám phá được chúng mình sẽ có những điểm chung gì với nhau đấy.
Bước 3: Minh họa kĩ năng
Nếu các con muốn chơi với bạn mới, con sẽ làm gì để biết mình với bạn cùng thích chơi gì? (trò chuyện với bạn, hỏi bạn thích chơi gì)
Khi các con đã biết bạn thích chơi gì thì các con sẽ cùng chơi với bạn. Nếu con muốn bạn chơi cùng mình trò chơi mình thích thì các con giới thiệu với bạn về trò chơi và hướng dẫn bạn cách chơi
Vì sao việc tìm hiểu lẫn nhau là quan trọng? (để biết thêm những điều mới mẻ về người khác, để thấy điểm tương đồng của mình với người khác)
- Bước 4: Thực hành kĩ năng  (giáo viên có thể chọn một trong những trò chơi sau)
Trò chơi 1: Luyện cho trẻ biết cách tìm ra điểm chung của mình với bạn.
Chia lớp thành các nhóm.
Luật chơi: Chơi một phiên bản của Simon Says trong đó mỗi lệnh được kèm theo một đặc điểm, sở thích nào đó. Mỗi trẻ nói lên 1 sở thích của mình kèm theo một hành động nào đó, ai có cùng chung sở thích thì làm giống hành động đó. (ví dụ: nếu bạn thích pizza, hãy đặt ngón tay lên mũi)
Trò chơi 2: Luyện cho trẻ cách để tìm ra điểm chung
Yêu cầu các cặp bạn thân tìm kiếm trong lớp các đồ vật mà cả hai bạn đều thích chơi cùng ở trường và mời các con chia sẻ về những gì con phát hiện ra hai bạn có điểm chung.
GV tìm ra những khoảnh khắc trong lớp học để hướng trẻ chú ý đến những điểm giống nhau giữa mình với bạn. Khi các bé nói về những sở thích, trải nghiệm, cảm xúc, hãy hỏi xem những bạn trong lớp có ở trong những tình huống và cảm xúc tương tự hay không (lưu ý mọi câu trả lời của trẻ đều được ghi nhận)
* Gợi ý nội dung chia sẻ với phụ huynh
Hãy trò chuyện với bé và cùng tìm ra điểm giống nhau hay khác nhau giữa các thành viên trong gia đình. Ví dụ: Cả nhà mình có thích một hoạt động nào đó không, tại sao: Dọn dẹp phòng, ăn (một món nào đó), đi dạo, đọc sách, đi ngủ, đạp xe...
Bài 4
Đề tài “Nhận diện cảm xúc”
Lứa tuổi: 5-6 tuổi
        1. Mục đích
- Trẻ nhận ra cảm xúc của mình và người khác.
-	Trẻ biết mô tả cảm xúc (cảm giác bên trong), nhìn và âm thanh (biểu hiện và lời nói bên ngoài).
-	Trẻ biết mọi người đều có cảm xúc và thể hiện cảm xúc khác nhau.
        2. Chuẩn bị
-	Câu chuyện Cảm xúc bên ngoài, cảm xúc bên trong
-	Bảng trắng
-	Bộ thẻ Gương mặt cảm xúc (cắt rời, mỗi cặp 1 thẻ)
-	Bảng Cảm Xúc 
       3. Các bước tiến hành
       Bước 1: Trải nghiệm
Các con đang cảm thấy như thế nào, vui, buồn, hào hứng hay mệt mỏi?
Trong câu chuyện này, Z không biết cảm xúc là gì, chẳng hạn như vui, buồn hay sợ. Khi các con nghe câu chuyện, hãy chú ý đến những cảm xúc khác nhau của Z với các bạn và cách những cảm xúc đó thay đổi cách chúng ở bên ngoài và cảm nhận bên trong.
Kể chuyện và đàm thoại
Một ngày nọ tại ngôi nhà trên cây, Z không có việc gì để làm. Z cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, hy vọng sẽ có ai đó đến chơi. Cuối cùng Z cũng thấy Kim và Jeremy đang đi dọc theo con đường tới ngôi nhà trên cây, tự nhiên Z thấy vui mừng quá đỗi.
	Bước 2: Phân tích các trải nghiệm
Trong lòng Z cảm thấy như thế nào khi những đứa trẻ đang đến ngôi nhà trên cây? (trong lòng lo lắng; phấn khích)
Hai bạn trèo lên thang và leo vào bên trong. Z phóng vèo về phía các bạn và nói xin chào với một nụ cười thật tươi và giọng nói hân hoan.
“Chào, Z!”, các bạn chào lại. “Hôm nay có vẻ như bạn đang cảm thấy rất phấn khởi.”
Làm sao bọn trẻ có thể nói rằng Z đang cảm thấy Vui mừng khi thấy chúng? (Z đang mỉm cười; có một giọng nói vui vẻ).
Z nghĩ về điều đó một lát.
“Mình không biết là có phải vậy không,” Z nói. “Cảm thấy có nghĩa là như thế nào?”
“Bất cứ ai cũng đều có cảm nhận về những thứ xảy ra với mình,” Kim giải thích. “Mọi người có thể có nhiều cảm xúc khác nhau, như phấn khích, tức giận hoặc sợ hãi. Cảm xúc có thể khiến bạn trông khác đi cả vẻ bề ngoài, và cả cảm nhận ở bên trong nữa.”
“Cảm thấy vui vẻ thì thật là tốt,” Jeremy đồng ý, “Tuy nhiên đôi lúc cảm xúc cũng sẽ khiến cho bạn cảm thấy khó chịu đấy.”
“Khi nào thì xảy ra điều đó vậy?” Z hỏi.
“Thế này,” Jeremy giải thích. “Đôi lúc, mình cảm thấy rất tức giận, ví dụ như khi mình không thể ghép nổi mảnh ghép cuối cùng của tấm xếp hình, hay là khi ô tô của mình bị phá hỏng. Khi mình tức giận, mình sẽ nhăn mặt, và thậm chí còn siết chặt tay hoặc khoanh tay nữa. Điều đó không phải lúc nào cũng tốt.”
Z nhớ lại cảm giác khi một lần có một người bạn quay ra dùng một số nhãn dán, mà Z chưa sẵn sàng chia sẻ với bạn. Z thấy rất tức giận.
“Khi mình tức giận,” Z nói. “Mình thấy như người nóng lên và sôi sục ở bên trong.”
Jeremy trông như thế nào khi đang giận dữ? (Nhíu mày; siết chặt tay và khoanh tay) Z cảm thấy bên trong như thế nào khi giận? (Nóng nảy hay sôi nổi bên trong) Khi con đang giận, trông con thế nào? Giọng điệu con ra sao? và trong lòng con cảm thấy điều gì?
Ngay khi đó, có một tiếng ồn lớn, chói tai từ bên ngoài. Z thở hổn hển và nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt mở to.
“Bạn thấy sợ hả?”, các bạn hỏi. Z gật đầu. “Không sao đâu,” các bạn giải thích. “Đó chỉ là âm thanh của một người đang đánh bóng chày trên sân thôi.”
“Mình không thích cảm giác sợ hãi chút nào,” Z nói. “Nó làm bụng mình thấy khó chịu. Bạn có thể sang đây và ngồi cạnh mình chứ?”
Z muốn bọn trẻ làm gì khi Z cảm thấy sợ? (Muốn bọn trẻ ngồi gần hơn). Bạn làm gì để cảm thấy tốt hơn khi bạn có cảm xúc mà bạn không thích? (Nghĩ về một điều hạnh phúc; nói chuyện với ai đó; ôm một ai đó).
Các bạn và Z ngồi bên nhau và nói về nhiều sự cảm nhận mà đôi khi các bạn ấy cảm thấy, cho đến tận khi các bạn phải về nhà. Khi chuẩn bị rời đi, các bạn nhận thấy Z đột nhiên trông hơi khác. Z đang nhìn xuống đất và miệng Z mím lại.
“Mình nghĩ là mình đang buồn,”  Z nói. “Mình không muốn các cậu ra về.”
“Mình hiểu mà,” Jeremy nói. “Thật vui khi chúng ta chơi cùng nhau.”
“Nhưng cậu đừng buồn,” Kim nói thêm. “Ngày mai chúng mình sẽ lại tới chơi mà!”
Điều đó làm Z mỉm cười trở lại.
“Tuyệt quá!” các bạn vui mừng. “Bạn lại mỉm cười rồi, Z. Chúng mình rất vui khi nhìn thấy bạn cười.”
Và Z cũng đồng ý, “Điều đó cũng khiến mình thấy vui cả từ bên ngoài lẫn bên trong luôn.”
Z trông như thế nào khi buồn? (Nhíu mày; nhìn xuống) Những đứa trẻ đã làm gì khi chúng phát hiện ra rằng Z đang buồn? (Nói rằng chúng sẽ trở lại vào ngày mai; đã giúp Z cảm thấy tốt hơn).
Z nói:
"Bất cứ khi nào chúng tôi ở bên nhau, bạn bè giúp mình khám phá cách trẻ em trên trái đất hòa hợp với nhau!"
Z muốn tất cả các bạn nhớ rằng mọi người đều có cảm giác - cả bên ngoài và bên trong.
Bước 3: Minh hoạ kỹ năng
Cảm xúc là gì? (phản ứng của cơ thể ở bên ngoài và bên trong khi có điều gì đó xảy ra)
Mọi người có cảm xúc không?Làm thế nào mình có thể nhận ra người điều khác đang cảm thấy? (Nhìn vào khuôn mặt và cơ thể của người đó; lắng nghe giọng nói; hỏi người đó cảm thấy như thế nào)
Làm mẫu cảm xúc bằng cách thể hiện một trong những cảm xúc được liệt kê trên bảng, sử dụng cơ thể của bạn và yêu cầu trẻ đoán cảm giác của bạn. Sau khi trẻ xác định cảm xúc phù hợp, hãy mô tả cảm xúc bên trong mà bạn đã trải qua, các dấu hiệu bên ngoài, thể chất, tập trung vào các bộ phận cơ thể khác nhau tại một thời điểm (ví dụ: Khi cô cảm thấy sợ hãi, cô trông như thế này. Mắt cô mở to và lông mày của cô như thế này,và các con có thể thấy răng của cô vì miệng cô mở ra. Có lúc cô ôm hai cánh tay sát vào cơ thể mình như thế này khi sợ hãi, và ngón chân cong lên, và cô cảm thấy run rẩy bên trong. Điều đó làm cho giọng nói của cô run rẩy như các con nghe thấy đấy.)
Yêu cầu trẻ quay sang bạn bên cạnh và thể hiện cảm xúc, khuyến khích các bé thể hiện cảm xúc bằng khuôn mặt và cơ thể của mình và nói lên cảm giác của bé (ví dụ: tôi sợ hãi!) và biểu cảm qua giọng nói phù hợp với cảm xúc.
Mời 2 bé lên chọn thẻ Gương mặt cảm xúc và thể hiện cảm xúc cho cả lớp xem. Yêu cầu cả lớp đoán cảm xúc và mô tả cảm giác trông như thế nào (ở bên ngoài) và âm thanh (bên ngoài), và yêu cầu 2 bé mô tả cảm giác của chúng (bên trong). Chỉ ra bất kỳ sự khác biệt nào trong cách mỗi bé trải nghiệm hoặc thể hiện cảm xúc đó. Cho các bé quay sang người bạn của mình và thể hiện cảm xúc tương tự.
Bước 4: Thực hành kỹ năng
Trò chơi 1: Gương mặt cảm xúc
Yêu cầu trẻ chọn một cảm xúc để minh họa hoặc viết/vẽ những gì các bé cảm nhận, thể hiện qua bộ dạng cơ thể và giọng nói khi bé trải nghiệm cảm xúc đó.
Trò chơi 2: Ghép ảnh Cảm xúc:
Cho mỗi cặp một mảnh giấy lớn được chia thành hai hoặc nhiều phần, mỗi phần được dán nhãn bằng một cảm xúc (khuôn mặt ). Cho các bé xem qua các tạp chí để tìm hình ảnh của những người đang thể hiện những cảm xúc đó, và sắp xếp và dán chúng lên các phần khác nhau của ảnh ghép.
Trò chơi 3: Chia sẻ hình ảnh cảm xúc
Mỗi cặp trẻ được chọn một quyển sách. Yêu cầu các bé cùng nhau xem qua các cuốn sách, tìm và thảo luận về các ví dụ về cảm xúc. Trẻ cũng có thể mô tả cảm xúc được minh họa trong cuốn sách của họ cho bạn bè của họ và yêu cầu họ đoán cảm xúc.
Trò chơi 4: Làm theo cảm xúc của nhóm trưởng
Cho trẻ chơi trò chơi cảm xúc với cơ thể bằng cách xếp hàng dọc và làm theo người đứng đầu, bắt chước dáng đi, bộ dạng phù hợp với cảm xúc mà giáo viên nêu tên. Ví dụ, đi một cách đầy phấn khích.
Trò chơi 5:
Cho trẻ thể hiện và mô tả các tín hiệu cảm xúc bên trong và bên ngoài trong trò chơi “Đoán tìm cảm xúc” (ví dụ: hành động khóc và để trẻ mô tả xem bên ngoài sẽ trông như thế nào và cảm nhận bên trong sẽ như thế nào).
* Gợi ý một số hoạt động
Giúp trẻ nhận biết các phản ứng cảm xúc của mình. Khi các bé trải qua một cảm xúc, hãy giúp bé sử dụng các từ miêu tả cảm giác để xác định những gì đang xảy ra với cơ thể của bé ở bên ngoài hoặc cảm giác bên trong như thế nào (lưu ý chọn thời điểm thích hợp để thảo luận về cảm xúc với bé, khi mà bé cảm thấy thoải mái để trò chuyện với bạn).
Giúp trẻ phát triển nhận thức về các phản ứng cảm xúc của chính mình.
-	Khi trẻ đang trải qua một cảm xúc, hãy giúp con sử dụng các từ mô tả cảm giác để xác định những gì đang xảy ra với cơ thể của con ở bên ngoài và cơ thể con cảm thấy như thế nào ở bên trong.
-	Hãy tìm những minh họa thú vị về cường độ cảm xúc để giúp trẻ hiểu rằng sức mạnh của cảm xúc có thể thay đổi (ví dụ: con yêu mẹ bằng trời). 
-	Yêu cầu trẻ mô tả làm thế nào một cảm xúc nhất định (ví dụ: vui, buồn, phấn khích) có thể thay đổi cách một người quan sát và lắng nghe ở bên ngoài và người đó cảm thấy như thế nào ở bên trong.
-	Cho các cặp bạn thân chỉ ra cho nhau những cảm xúc khác nhau với những cường độ khác nhau.
-	Thảo luận những cách tìm hiểu cảm giác của người khác.
-	Cho trẻ chọn một cảm xúc để mô tả và/hoặc viết về điều đó, bao gồm cả cách con cảm nhận, nhìn và lắng nghe.
-	Cho các đôi bạn cùng tiến cùng làm việc để tạo ra một ảnh ghép cảm xúc, trong đó con cắt các hình ảnh từ tạp chí và gắn nhãn cho các hình ảnh với cảm xúc đang được thể hiện. 
-	Cho các đôi bạn cùng tiến cùng xem qua một cuốn sách ảnh và mô tả những cảm xúc khác nhau mà các con thấy qua các nhân vật. 
	* Gợi ý nội dung chia sẻ với phụ huynh
Ở lớp, trẻ đang học về cảm xúc, cảm xúc có thể nhẹ nhàng hay mạnh mẽ và cảm xúc được thể hiện ra bên ngoài qua dáng vẻ, giọng nói hay cảm nhận bên trong chúng ta. Do vậy, phụ huynh cần trao đổi và chơi với con những nội dung sau:
-	Chơi trò chơi Cảm xúc với con, thay phiên nhau đoán cảm xúc mà người khác đang thể hiện hoặc mô tả.
Sử dụng toàn bộ cơ thể và / hoặc giọng nói của bạn để thể hiện cảm xúc hoặc mô tả những thay đổi mà bạn trải nghiệm.
-	Sử dụng nhiều từ vựng cảm xúc để giúp con bạn diễn tả được bé đang cảm thấy như thế nào và cơ thể bé cảm thấy như thế nào (ví dụ: trong bụng cảm thấy nôn nao, gò má nóng)
- Mở nhạc và nhảy để thể hiện một cảm xúc nhất định và sau đó chuyển sang cảm xúc khác. Hoặc mở các loại nhạc khác nhau (ví dụ: lạc quan; nhịp độ chậm; v.v.) và hỏi con bạn cảm giác của bé như thế nào.
Bài 5
Đề tài “Giải quyết xung đột”
Lứa tuổi: 5-6 tuổi
       1. Mục đích
- Trẻ biết tạo ra các cách để giải quyết xung đột giữa các cá nhân
- Trẻn nhận ra mọi người có những ý tưởng khác nhau về cách giải quyết xung đột
-  Trẻ kể tên hai bước cuối cùng trong việc giải quyết xung đột (Nghĩ, thử).
-  Trẻ biết cách giải quyết khi bạn gặp vấn đề hoặc không đồng ý, bạn có thể:
+ DỪNG lại và bình tĩnh.
+ NÓI lên để có thể hiểu và xác định vấn đề.
+ NGHĨ về các giải pháp có thể.
+ THỬ một giải pháp và xem nó hiệu quả như thế nào đối với mọi người.
2. Chuẩn bị
- Câu chuyện Cùng nhau quyết định
- Poster Giải quyết vấn đề
- Hoạt động Đôi bạn bướm (trang 177) hoặc hình bướm cắt ra từ giấy
- Vật dụng làm thủ công
- Nhãn dán
       3. Các bước tiến hành
- Bước 1: Trải nghiệm
Con và bạn đã bao giờ phải tìm ra một vấn đề cùng nhau, như làm thế nào để chia sẻ thứ gì đó mà cả hai bạn muốn sử dụng? Các con đã cùng nhau quyết định như thế nào?
Trong câu chuyện này, những đứa trẻ giúp Z biết rằng quyết định mọi thứ cùng nhau là sự công bằng. Điều đó có nghĩa là mọi người đều chia sẻ ý tưởng của mình, lắng nghe nhau và quyết định một giải pháp công bằng phù hợp với tất cả mọi người.
Khi lắng nghe câu chuyện, hãy chú ý đến những ý tưởng khác nhau mà Z và những đứa trẻ đưa ra để giải quyết vấn đề và liệu chúng có giải pháp công bằng hay không.
Kể chuyện và đàm thoại
Sau một ngày vui chơi náo nhiệt, Z và bọn trẻ cùng nhau dọn dẹp ngôi nhà cây bừa bãi.
Z nhặt những mảnh ghép hình nằm rải rác trên sàn và đột nhiên nhìn thấy một cái gì đó nhỏ, màu nâu, mờ. Z nhẹ nhàng nhặt nó lên để nhìn cho rõ hơn.
“Cái gì đó, Z?” Kayla hỏi
 Z giơ nó lên trong khi những đứa trẻ khác tập hợp xung quanh.
 “Nó là một con sâu bướm!” tất cả cùng hét lên.
“Ôiii, mình không thích những con côn trùng” Gabriel nói. “Hãy đem nó ra ngoài vườn.”
Kenny không đồng ý. “Nếu chúng ta để nó ở trong vườn, nó sẽ ăn tất cả các cây. Chúng ta nên bóp chết nó.”
Kayla lắc đầu. “Bạn không thể làm vậy! Mình muốn mang nó về nhà và để trong ngôi nhà côn trùng của mình để có thể thấy nó mọi lúc.”
“Hãy nhanh lên và quyết định xem làm gì trước khi nó bò đi mất,”
Gabriel nói.
Nhưng Z nhanh chóng che con sâu bướm lại cho nên không đứa trẻ nào có thể thấy nó. “Không đời nào,” Z nói. “Mình đang giữ nó, nên mình có quyền quyết định. Mình sẽ giữ nó ở đây với mình.”
Ồ-Z!
Z không biết làm thế nào để quyết định làm gì một cách công bằng.
       Bước 2: Phân tích các trải nghiệm
Sau khi Z và các bạn nhỏ tìm thấy con sâu bướm trong ngôi nhà trên cây, giữa các bạn nảy sinh vấn đề gì? (Các bạn ấy muốn làm những việc khác nhau với con sâu bướm) Một số ý tưởng mà các bạn có để giải quyết vấn đề là gì? (Đặt con sâu bướm trong vườn; chà nó, mang nó về nhà; giữ nó trong ngôi nhà trên cây)
Bạn sẽ bảo với Z và bọn trẻ làm gì?
“Bọn mình biết là bạn đang giữ sâu bướm, Z,” Kenny nói. “Nhưng bọn mình nên cùng nhau quyết định.”
“Đúng vậy,” Kayla nói. “Chúng ta đều có ý kiến khác nhau về việc cần làm. Bọn mình nên dừng lại và nói về nó, để chúng ta có thể đưa ra được một giải pháp phù hợp với tất cả mọi người.”
Khi có các ý kiến khác nhau bạn nên làm gì (dừng lại, nói về nó, và tìm ra giải pháp)
Z có công bằng không khi quyết định làm gì với con sâu bướm? Những đứa trẻ khác sẽ cảm thấy thế nào nếu chúng phải làm theo cách của Z? (Buồn; tức giận; Z đã không nghe họ nói)
Bọn trẻ và Z nói về việc chúng  có thể làm gì. Gabriel  nghĩ rằng những  con sâu bọ thì nhầy nhụa  và không  muốn  để sâu bướm trong ngôi nhà cây. Kenny thì e ngại nếu để nó trong khu vườn. Kayla thì háo hức mang  nó về nhà nhưng  Z muốn  giữ lại trong ngôi nhà cây.
Mọi người tự hỏi phải làm gì.
“Này, Kayla,” Gabriel nói. “Nếu bạn mang ngôi nhà côn trùng của bạn đến đây thì sao? Chú sâu bướm sẽ có ngôi nhà của riêng nó, thay vì bò quanh ngôi nhà cây hay là khu vườn của chúng ta. Nó có thể ở đây với Z nhưng bạn cũng có thể thấy nó mỗi ngày.” Bạn ấy quay sang những người bạn và hỏi “Mọi người nghĩ sao về việc thử cách này?”
Đó không phải là điều mà mọi người đã đề nghị, nhưng mọi người đều đồng ý rằng đó là một sự thỏa hiệp rất công bằng.
Kayla về nhà và mang đến căn nhà côn trùng của bạn ấy và tất cả mọi người thu thập những chiếc lá mọng nước để chú sâu bướm ăn. Z và bọn trẻ quan sát chú sâu bướm và chăm sóc nó mỗi ngày.
Một ngày nọ, Z nhận thấy chú sâu bướm trông như đã tự quấn chính mình bên trong một chiếc lá và đi ngủ.
Nhiều ngày sau đó, Z nhìn vào bên trong căn nhà côn trùng lần nữa và thấy là chú sâu bướm đã ra thoát ra khỏi xác nhộng – và bây giờ có đôi cánh thật đẹp.
Bọn trẻ và Z đã cùng nhau quyết định rằng để chú bướm bay đi là công bằng nhất. Khi nhìn nó bay cao lên bầu trời, tất cả đều vui mừng vì đã làm điều gì đó khiến mọi người vui vẻ- kể cả chú bướm!
Một số ý tưởng mà các bạn có để giải quyết vấn đề là gì? (Đặt con sâu bướm trong vườn; chà nó, mang nó về nhà; giữ nó trong ngôi nhà trên cây). Đây có phải là một giải pháp công bằng? Tại sao? (mọi người quyết định cùng nhau; mọi người đều cảm thấy vui vẻ về điều đó, kể cả chú bướm)
Z nói:
“Khi nào chúng mình ở cùng với nhau, bạn bè giúp mình khám phá cách mà trẻ em trên Trái Đất hòa hợp với nhau!”
Z muốn bạn nhớ rằng khi bạn có những ý kiến khác nhau, điều công bằng là cùng nhau đưa ra quyết định và nghĩ về một giải pháp phù hợp với tất cả mọi người.
Những ý tưởng khác nhau trong việc giải quyết một vấn đề giúp ích như thế nào? (Không phải ai cũng cảm thấy như vậy; có thể có nhiều ý tưởng hay; chúng ta có thể chọn giải pháp công bằng nhất)
Bạn có nghĩ rằng công bằng hay không nếu chỉ có một người quyết định cách giải quyết vấn đề? Làm như vậy sẽ gặp khó khăn gì? (Mọi người muốn mọi thứ theo cách của họ; quên suy nghĩ hoặc hỏi về cảm xúc và ý tưởng của người khác; cảm thấy buồn về và không lắng nghe ý kiến của người khác; không nghĩ ra được giải pháp)
Các con có thể làm gì nếu bạn mình chỉ muốn chơi theo cách của mình? (Nói lên cảm giác của mình; đề xuất ý tưởng khác; nhờ một người lớn giúp)
Cả lớp có thể thảo luận những gì lớp sẽ làm nếu họ tìm thấy một con sâu bướm ở trường, nêu lên nhiều giải pháp.
- Bước 3: Minh hoạ kỹ năng
Hoạt động trải nghiệm
- Các bước để xác định một vấn đề:
1)   DỪNG LẠI và bình tĩnh.
2)   NÓI về tình huống và nêu vấn đề.
- Giới thiệu các bước giải quyết một vấn đề khi nó được xác định.
3)   SUY NGHĨ về những giải pháp khả thi.
4)   THỬ một giải pháp và xem cách nó tác động đến mỗi người.
- Trình bày các vấn đề giả định cho trẻ để giải quyết sử dụng 4 bước giải quyết vấn đề (VD. Con đang chơi một trò chơi cùng một người bạn. Khi đến lượt của con, bạn lại nói, “Đây là lượt của mình!”)
- Cùng bạn thiết kế cái gì đó và cùng hoàn thành một hoạt động có thách thức (VD. Trang trí một con bướm với một số vật tư hạn chế), sau đó thảo luận về thành công và thách thức của dự án đó và cách mọi người cùng quyết định giải pháp.
Cho trẻ ngồi với bạn và giải thích rằng các bé sẽ thực hành trở thành người giải quyết vấn đề tốt khi cùng thực hiện một nhiệm vụ nào. 
 Phát cho mỗi cặp một hình con bướm để trang trí. Hỗ trợ và củng cố tích cực cho bất kỳ nỗ lực giải quyết vấn đề nào của trẻ (Con và bạn gặp vấn đề vì cả hai bạn đều muốn dán các miếng dán khác nhau lên con bướm của mình. Bạn đã đưa ra một giải pháp tốt khi đặt các miếng khác nhau trên mỗi cạnh). Nếu cần, hãy nhắc nhở các bé rằng nếu giải pháp này không tốt, có thể nghĩ ra nhiều cách hơn để giải quyết vấn đề và thử lại.
Hỗ trợ trẻ trong việc quyết định sẽ chia sẻ sản phẩm chung của mình với bạn như thế nào (trưng bày trong lớp, làm thêm 1 cái cho mỗi bạn, cắt hình ra làm đôi...)
Kết luận
- Con và bạn của con có những ý tưởng khác nhau về cách trang trí con bướm không? Hai bạn đã cùng nhau giải quyết vấn đề như thế nào? (Suy nghĩ về các giải pháp; chọn một để thử)
- Làm thế nào con biết giải pháp con và bạn quyết định thử là một giải pháp tốt? (công bằng; cả hai đều cảm thấy hài lòng)
Bước 4: Thực hành kỹ năng
Hoạt động nhóm
Phân công từng nhóm nhỏ đóng vai trò ra quyết định về các hoạt động trong lớp học. Các nhóm nhỏ là một cách thuận lợi để giáo viên hỗ trợ khi trẻ thực hành chia sẻ ý tưởng, lắng nghe, đàm phán và thỏa hiệp. Ví dụ, chọn ba trẻ mỗi ngày và nhóm này sẽ chọn một câu chuyện kể cho cả lớp hoặc bài hát nào sẽ hát cùng nhau.
Tạo điều kiện cho các bé thảo luận để tất cả thành viên nhóm có thể tham gia vào quyết định.
Trò chơi: Đóng vai
Thảo luận về các tình huống giải quyết  vấn đề. Mời trẻ nghĩ về một giải  pháp công bằng và đóng vai tình huống.
        * Gợi ý một số hoạt động
- Khi đọc các câu chuyện hoặc thảo luận về các sự kiện (ví dụ: một câu chuyện mà một học sinh đang chia sẻ với lớp) liên quan đến xung đột hoặc khác biệt về quan điểm, hãy tận dụng cơ hội để cả lớp nghĩ ra càng nhiều giải pháp có thể cho vấn đề càng tốt. Hướng dẫn trẻ suy nghĩ về hệ quả cho mỗi người liên quan (ví dụ: Nếu họ quyết định rằng sân chơi nên được sử dụng cho những đứa trẻ muốn chơi bóng đá, những đứa trẻ đó sẽ rất vui, nhưng những đứa trẻ không chơi bóng đá mà vẫn cần một nơi nào đó để chơi các trò chơi khác thì sao? Họ sẽ làm gì?).
Tận dụng những cơ hội để hỏi trẻ nghĩ về những giải pháp khác nhau cho các vấn đề có trong những câu chuyện hoặc những sự việc thực tế.
-	Hướng dẫn trẻ nghĩ về những kết quả của các giải pháp khác nhau.
-	Khuyến khích trẻ nghĩ về những kết quả khác nhau đối với những người khác nhau.
- Thảo luận tại sao việc nghĩ về nhiều giải pháp khác nhau có ích cho một vấn đề.
- Thảo luận cái gì làm cho việc giải quyết một vấn đề công bằng hay không công bằng.
       * Gợi ý nội dung chia sẻ với phụ huynh
Ở lớp, trẻ đang học về cách gải quyết xung đột, mọi người có thể có những ý tưởng khác nhau về cách giải quyết vấn đề và thật công bằng khi lắng nghe mọi người và cùng nhau chọn một giải pháp khiến mọi người cảm thấy ổn.
Khi nhận ra mình đang gặp vấn đề hoặc bất đồng ý kiến, chúng ta có thể:
- DỪNG lại và bình tĩnh.
- NÓI về quan điểm của từng người để hiểu vấn đề.
- NGHĨ về các giải pháp khả thi.
- THỬ một giải pháp và xem nó có hiệu quả như thế nào đối với mọi người.
- Nói chuyện với con bạn về hai bước cuối cùng để giải quyết vấn đề (Suy nghĩ, Thử).
- Hỏi con bạn thỏa hiệp gì.
- Nắm bắt cơ hội trong khi đọc truyện hoặc xem tivi có mâu thuẫn hoặc khác biệt về quan điểm, tạm dừng và yêu cầu con bạn nghĩ ra càng nhiều giải pháp cho vấn đề càng tốt (ví dụ: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như vậy?). Hướng dẫn con bạn suy nghĩ về hậu quả của những khả năng này đối với những người có liên quan (ví dụ: Nếu bọn trẻ quyết định chơi trò "nhà hàng" trên gác xép, hầu hết sẽ rất vui,  nhưng còn đứa bé sợ trèo lên gác xép thì sao? Bạn ấy sẽ làm gì?).
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